
STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm Trú 

(hiện đối tượng 

đang ở)

Quận,  huyện
Tỉnh/ 

Thành phố

Ngày về địa 

phương
Yếu tố dịch tễ

Ngày vào 

cách ly
Lý do

Thời gian 

cách ly

1 Đào Văn Vũ 1988
Việt 

Nam

23/89 An Đà-

Đằng Giang-Ngô 

Quyền-Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 27/09/2021

Ngày 27-9-2021, Đi cùng xe F0 

Nguyễn Thành Long ltừ yên mỹ-

hưng yên đến Vĩnh Phúc. 12h 

ngày 28-9-2021 đi xe máy về Hải 

Phòng, ở tại phòng trọ, tự cách ly 

tại nhà, ngày 29-9-2021 chuyển 

CLTT tại BNĐ 2.

9/29/2021

CLTN 

(NQ) được 

TP duyệt 

chuyển 

CLTT tại 

BVVT

14 ngày

2 Trần Thị Thanh Quí 1997
Việt 

Nam

Đồng Thái, An 

Dương, HP
An Dương Hải Phòng 28/09/2021

CD đã tiêm 01 mũi vắc xin cách 

>2 tuần, tiếp xúc với F0 Nguyễn 

Hải Thanh (Nghệ An) tại Cty 

TNHH dinh dưỡng động vật EH 

Hải Phòng ngày 28/9/2021 

khoảng 10', có đeo khẩu trang.

10/1/2021
Chưa rời 

TP

14 ngày

3 Nguyễn Thị Chóe 1949
Việt 

Nam

Hồng Phong, An 

Dương, HP
An Dương Hải Phòng 28/09/2021

CD đã tiêm 01 mũi vắc xin cách 

>2 tuần, tiếp xúc với F0 Nguyễn 

Hải Thanh (Nghệ An) tại công ty 

Cty TNHH dinh dưỡng động vật 

EH Hải Phòng ngày 28/9/2021 

khoảng 10', khoảng cách <2m, có 

đeo khẩu trang (F0 không đeo 

khẩu trang).

10/1/2021
Chưa rời 

TP

14 ngày

4 Trần Đình Thành 1975
Việt 

Nam

Lê Lợi, An 

Dương, HP
An Dương Hải Phòng 28/09/2021

CD đã tiêm 01 mũi vắc xin cách 

>3 tuần, tiếp xúc với F0 Nguyễn 

Hải Thanh (Nghệ An) tại Cty 

TNHH dinh dưỡng động vật EH 

Hải Phòng ngày 28/9/2021 (giao 

hàng, xếp hàng lên xe), khoảng 

cách <2m, không đeo khẩu trang.

10/1/2021
Chưa rời 

TP

14 ngày

Phụ lục 01

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI 2 (BVVT)

(Đính kèm Tờ trình số:   91/TTr-SYT ngày  30/8/2022 của Sở Y tế Hải Phòng))



5 Lê Văn Hội 1962
Việt 

Nam

Bắc Sơn, An 

Dương, HP
An Dương Hải Phòng 28/09/2021

CD đã tiêm 01 mũi vắc xin cách 

3 tuần, tiếp xúc với F0 Nguyễn 

Hải Thanh (Nghệ An) tại Cty 

TNHH dinh dưỡng động vật EH 

Hải Phòng ngày 28/9/2021 

khoảng 5', khoảng cách ~2m, có 

đeo khẩu trang.

10/1/2021
Chưa rời 

TP

14 ngày

6 Nguyễn Quang Khải 2003
Việt 

Nam

Xã An Thọ, An 

Lão, Hải Phòng
An Lão Hải Phòng 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

7 Trần Quang Khải 2002
Việt 

Nam

Bình Khê, Đông 

Triều, Quảng 

Ninh

Đông Triều Quảng Ninh 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

8 Lưu Văn Oanh 1989
Việt 

Nam

Thôn Bắc Sơn, 

Nghi Sơn, Tinh 

Gia, Thanh Hóa

Tĩnh Gia Thanh Hóa 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

9 Lương Văn Chuyên 1977
Việt 

Nam

12/93/152 Chợ 

Hàng, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

10 Phạm Văn Thái 1981
Việt 

Nam

Diễn Phúc, Diễn 

Châu, Nghệ An
Diễn Châu Nghệ An 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

11 Nguyễn Văn Thế 1977
Việt 

Nam

Đội 9, Nghĩa Lơi, 

Nghĩa Hưng, Nam 

ĐỊnh

Nghĩa Hưng Nam Định 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày



12 Nguyễn Đức Ân 2001
Việt 

Nam

Phố Tâm Nhất, 

Thị Ttaans Nho 

Quan, Ninh Bình

Nho Quan Ninh Bình 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

13 Vũ Ngọc Luân 1981
Việt 

Nam

Xóm 3, Thôn Nội 

Minh Hòa, Kinh 

Môn, Hải Dương

Kinh Môn Hải Dương 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

14 Nguyễn Thành Vân 1987
Việt 

Nam

Đội 14, Nghĩa 

Lợi, Nghĩa Hưng, 

Nam Định

Nghĩa Hưng Nam Định 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0.

9/30/2021

Thuyền 

viên vào 

CLTT

14 ngày

15 Vũ Thanh Long 1984
Việt 

Nam

Số 7, Lô 17 Lâm 

Tường, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 02/10/2021

CD là người chuyển đồ vào cho 

thuyền viên tàu BMC 

PANDORA, có tiếp xúc trực tiếp 

với F0 Lưu Văn Oanh ngày 2/10. 

Hiện CD không có triệu chứng 

lâm sàng.

10/3/2021
Chưa rời 

TP

14 ngày

16 Vương Văn Bảy 2002
Việt 

Nam

Lăng Thành, Yên 

Thành, Nghệ An
Yên Thành Nghệ An 18/07/2021 Về từ vùng dịch 7/18/2021

BN COVID 

19
Điều trị F0

17 Nguyễn Hoàng Duy 1985
Việt 

Nam

Phong Thạnh, 

Rạch Giá, Bạ 

Liêu

Rach Giá, Bạc Liêu 17/07/2021 0 7/17/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

18 Đặng Thu Huyền 1997
Việt 

Nam

Vĩnh Tiến, Vình 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 03/07/2021 0 7/3/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

19 Phạm Công Vinh 1968
Việt 

Nam

Hòa Bình, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 03/07/2021 0 7/3/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

20 Hoàng Thị Mậu 1954
Việt 

Nam

Lý Học, Vĩnh 

Bảo, hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 29/06/2021 0 6/29/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

21 Nguyễn Văn Hiệp 1983
Việt 

Nam

Phú Mỹ, Thị xã 

Phú Mỹ, Vũng 

tàu

Phú Mỹ Vũng Tàu 17/07/2021 0 7/17/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

22 Trần Khánh Vy 2017
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 21/07/2021 0 7/21/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

23 Trần Việt Huy 2004
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 20/07/2021 0 7/20/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0



24 Đào Thị Hương 1981
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 19/07/2021 0 7/19/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

25 Nguyễn Thị Hận 1959
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 21/07/2021 0 7/21/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

26 Hoàng Ngọc Thạnh 1983
Việt 

Nam

Xuân phương, 

Xuân Trường, 

Nam Định

Xuân Trường Nam Định 22/08/2021 0 8/22/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

27 Nguyễn Văn Hưng 1998
Việt 

Nam

Quảng Tiến, Sầm 

Sơn, Thanh Hóa
Sầm Sơn Thanh Hóa 22/08/2021 0 8/22/2021

BN COVID 

19
Điều trị F0

28 Trần Đăng Khoa 1990
Việt 

Nam

Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Cầu Giáy Hà Nội 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

29 Tô Văn Hiếu 1982
Việt 

Nam

Hòa bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 04/08/2021 0 8/4/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

30 Nguyễn Thị Thơm 1985
Việt 

Nam

Hòa bình, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 04/08/2021 0 8/4/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

31 Bùi Thị Thu Hiền 2003
Việt 

Nam

Kiến Thiết, Tiên 

Lãng, Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 04/08/2021 0 8/4/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

32 Bùi Văn Xong 1957
Việt 

Nam

Kiến Thiết, Tiên 

Lãng, Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 04/08/2021 0 8/4/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

33 Hoàng Văn Văn 1994
Việt 

Nam

Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 05/08/2021 0 8/5/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

34 Bùi Thế Mạnh 1979
Việt 

Nam

Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 05/08/2021 0 8/5/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

35 Nguyễn Hoàng Duy 1985
Việt 

Nam

Phong Thạnh, 

Rạch Giá, Bạ 

Liêu

Rạch Giá Bạc Liêu 06/08/2021 0 8/6/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

36 Phạm Quang Huy 1984
Việt 

Nam

Đại Thắng, Tiên 

Lãng, Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 07/08/2021 0 8/7/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

37 Đỗ Anh Tuấn 1978
Việt 

Nam

Lạc Viên, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/08/2021 0 8/7/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

38 Nguyễn Trường Thịnh 1981
Việt 

Nam

Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/08/2021 0 8/7/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

39 Hồ Trung Trí 1973
Việt 

Nam

Xuân Bắc, Xuân 

Lộc, Đồng Nai
Ngô Quyền Hải Phòng 10/08/2021 0 8/10/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

40 Phạm Đại Lợi 1975
Việt 

Nam

Hoàng Động, 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

thủy Nguyên Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0



41 Nguyễn Tạ Toàn 1976
Việt 

Nam

Cát Bi, Hải An, 

Hải Phòng
Hải An Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

42 Hoàng Văn Đồng 1965
Việt 

Nam

Kênh Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

43 Bùi Văn Hữu 1990
Việt 

Nam

Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

44 Trần Văn Giang 1986
Việt 

Nam

Hoồng Thái, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

45 Trần Văn Nam 1983
Việt 

Nam

Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 11/08/2021 0 8/11/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

46 Nguyễn Văn Tám 1940
Việt 

Nam

Lý Học, Vĩnh 

Bảo, hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 13/08/2021 0 8/13/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

47 Nguyễn Văn Hào 1995
Việt 

Nam

Hòa Nghĩa, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 14/08/2021 0 8/14/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

48 Bùi Thái Thụy 2000
Việt 

Nam

Thái Thụy, Thái 

Bình
Thái THụy Thái Bình 18/08/2021 0 8/18/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

49 Đinh Quang Vinh 1995
Việt 

Nam

Niệm Nghĩa, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

50 Trần Thị Huệ 1982
Việt 

Nam

Cát Bi, Hải An, 

Hải Phòng
Hải An Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

51
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
1989

Việt 

Nam
Cát Dài, Lê Chân Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

52 Hoàng Thị Hương 1978
Việt 

Nam

Đông Hải 1, Hải 

An, Hải Phòng
Hải An Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

53 Phạm Trung Hải 1981
Việt 

Nam

Nam Sơn, Kiến 

An, hải Phòng
Kiến An Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

54 Nguyễn Xuân Điềm 1948
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

55 Nguyễn Đan Vy 2007
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

56 Mai Xuân Sinh 1973
Việt 

Nam

Nghĩa Xá, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

57 Nguyễn Minh Đức 1979
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021 0 8/23/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

58 Ngô Trí Cường 1986
Việt 

Nam

Diễn Ngọc, Diễn 

Châu, Nghệ An
Diễn Châu Nghệ An 08/09/2021 0 9/8/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

59 Vũ Minh Tú 2001
Việt 

Nam

Diễn Thịnh, Diễn 

Châu, Nghệ An
Diễn Châu Nghệ An 11/09/2021 0 9/11/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

60 Lương Huy Quang 1988
Việt 

Nam

Giang Biên, Vĩnh 

Bảo, hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021 0 9/1/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

61 Ngô Văn Sơn 1994
Việt 

Nam

Giang Biên, Vĩnh 

Bảo, hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021 0 9/1/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0



62 Lưu Đình Thăng 1983
Việt 

Nam

Tân Liên, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

63 Hoàng Văn Long 1984
Việt 

Nam

Hòa Bình, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

64 Trần Thị Thu Trang 1991
Việt 

Nam

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

65 Vũ Thị :Loan 1992
Việt 

Nam

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

66 Nguyễn Thành Kha 1966
Việt 

Nam

An Thắng, An 

Lão, Hải Phòng
An LÃo Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

67 Đỗ Văn Sáng 1965
Việt 

Nam

Quốc Tuấn, An 

Lão, Hải Phòng
An LÃo Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

68 Lê Thị Khánh Hòa 1984
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/09/2021 0 9/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

69 Cao Trí Thuận 1996
Việt 

Nam

Trung Lập, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

70 Đồng Đức Hưng 1966
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

71 Hoàng Ngọc Trung 1987
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

72 Hoàng Văn Quý 1983
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

73 Nguyễn Văn Duy 1984
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

74 Phạm Quang Hưng 1971
Việt 

Nam

Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng
Hải An Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

75 Đỗ Thị Thu Phương 1982
Việt 

Nam

Anh Dũng, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

76 Đào Văn Diệu 1984
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

77 Hoàng Thế Quyền 1982
Việt 

Nam

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

78 Ngô Quang Thuần 1991
Việt 

Nam

Giang Biên, Vĩnh 

Bảo, hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021 0 9/1/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0



79 Nguyễn Văn Thịnh 1984
Việt 

Nam

An Hòa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021 0 9/2/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

80 Nguyễn Văn Nam 1981
Việt 

Nam

Cộng Hiền, vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021 0 9/2/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

81 Lê Văn Thọ 1985
Việt 

Nam

Hoành Sơn, Kinh 

Môn, Hải Dương
Kinh Môn Hải Dương 02/09/2021 0 9/2/2021

BN COVID 

19
Điều trị F0

82 Đào Xuân Hiến 1975
Việt 

Nam

Thanh Lương, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021 0 9/2/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

83 Bùi Văn Sao 1979
Việt 

Nam

Thanh Lương, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021 0 9/2/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

84 Đặng Văn Dương 1981
Việt 

Nam

Thanh Lương, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021 0 9/2/2021
BN COVID 

19
Điều trị F0

85 Nguyễn Ngọc Long 1985
Việt 

Nam
Nam Định Nam Định Nam Định 02/09/2021 0 9/2/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

86 Bùi Nguyên Võ 1978
Việt 

Nam

Thái Thụy, Thái 

Bình
Thái THụy Thái Bình 02/09/2021 0 9/2/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

87 Nguyễn Đình Hạ 1981
Việt 

Nam

Đồng Thái, An 

Dương, HP
An Dương Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

88 Đoàn Văn Hải 1990
Việt 

Nam
Cao Nhân Thủy Nguyên Hải Phòng 30/08/2021 0 8/30/2021

BN COVID 

19 Điều trị F0

89 Dư Xuân Tùng 1986
Việt 

Nam

An Dương-Lê 

Chân-Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 02/08/2021

BN đi từ Quận 12-Tp HCM về 

Hải Phòng bằng xe riêng (7 

người), CLTT tại Khách sạn sinh 

viên, ngày nay xuất hiện sốt cao 

39*C, không ho, không khó thở, 

chuyển BNĐ 2 bằng xe 115

8/2/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



90 Phạm Văn Phong 1975
Việt 

Nam

An Hòa-An 

Dương-Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 03/08/2021

CD làm lái xe Container 20 giờ 

28.7.2021 có ngồi ăn tối cùng 

mâm với 7 người khác tại Thanh 

Hóa khoảng 20 phút, sau đó CD 

trở hàng ra Móng Cái 2/8/2021 

thì được báo tin có người ăn 

cùng mâm là F0 ( 6 công dân còn 

lại ăn cùng mâm có KQ CRP âm 

tính được cách ly tại Thanh 

Hóa), CD ở nguyên trên xe 

không tiếp xúc ai quay ngược về 

Hải Phòng khai báo y tế được 

đưa vào BND bằng xe 115, CD 

không có TCLS.

8/3/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

91 Nguyễn Thanh Bình 1977
Việt 

Nam

Dư Hàng Kênh-

Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 03/08/2021

BN điều trị K phổi tại BV Phổi 

Trung Ương từ 20/7/2021, về 

Hải Phòng ngày 02/8/2021, cách 

ly tại nhà, ngày nay khó thở 

nhiều-->BNĐ 2

8/3/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

92 Đặng Thị Kim Ngọc 1983
Việt 

Nam

Dư Hàng Kênh-

Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 03/08/2021

CD chăm sóc chồng là BN 

Nguyễn Thanh Bình, từ BV Phổi 

Trung Ương về Hải Phòng ngày 

02-8-2021, hiện không có TCLS

8/3/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

93 Bùi Thế Mạnh 1979
Việt 

Nam

Máy Chai- Ngô 

Quyền- Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 05/08/2021

CD Tiếp xúc với F0 Nguyệt ở 

Kim Xuyên,Kim Thành, Hải 

Dương ( là chủ quán cơm Nguyệt 

Vương) ngày 29/7/2021, chủ 

quán cơm có đeo khẩu trang. 

Hiện không có TCLS.

8/5/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

94 Dương Thị Hoàng Yến 1998
Việt 

Nam

Hồ Nam-Lê Chân-

Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 04/08/2021

CD điều trị tại BV Bạch Mai từ 

21/6/2021, về Hải Phòng ngày 

04/8/2021, hiện không có TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

95 Dương Xuân Thái 1961
Việt 

Nam

Hồ Nam-Lê Chân-

Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 04/08/2021

CD chăm sóc con gái điều trị tại 

BV Bạch Mai từ 21/6/2021, về 

Hải Phòng ngày 04/8/2021, hiện 

không có TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

96 Phạm Thị Kim Xương 1958
Việt 

Nam

311 Lê Lợi-Ngô 

Quyền-Hải Phòng
Ngô Quyền Hải Phòng 04/08/2021

BN điều trị tại Bv Bạch mai từ 

18/7/2021, về Hải Phòng ngày 

04/8/2021, hiện ho thúng thắng, 

không sốt, không khó thở

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



97 Lê Thị Thu Hậu 1982
Việt 

Nam

311 Lê Lợi-Ngô 

Quyền-Hải Phòng
Ngô Quyền Hải Phòng 04/08/2021

CD chăm sóc BN Phạm Thị Kim 

Xương tại BV Bạch Mai từ 

18/7/2021, về Hải Phòng ngày 

04/8/2021, hiện không có TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

98 Tô Văn Hiếu 1982
Việt 

Nam

Thôn 1-Hòa Bình-

Thủy Nguyên-Hải 

Phòng

THủy Nguyên Hải Phòng 04/08/2021

CD đến Hải Dương ngày 

03/8/2021, có tiếp xúc với trường 

hợp nghi nhiễm, về Hải Phòng 

ngày 03/8/2021, hiện không có 

TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

99 Nguyễn Thị Thơm 1985
Việt 

Nam

Thôn 1-Hòa Bình-

Thủy Nguyên-Hải 

Phòng

THủy Nguyên Hải Phòng 04/08/2021

CD đến Hải Dương ngày 

03/8/2021, có tiếp xúc với trường 

hợp nghi nhiễm, về Hải Phòng 

ngày 03/8/2021, hiện không có 

TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

100 Bùi Thị Thu Hiền 2003
Việt 

Nam

Kiến Thiết-Tiên 

Lãng-Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 04/08/2021

CD điều trị K phổi tại BV Phổi 

Trung Ương từ 22/6/2021, về 

Hải Phòng ngày 04/8/2021, hiện 

không có TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

101 Bùi Văn Xong 1957
Việt 

Nam

Kiến Thiết-Tiên 

Lãng-Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 04/08/2021

CD chăm sóc BN Bùi Văn Xong 

tại BV Phổi Trung Ương từu 

22/6/2021, về Hải Phòng ngày 

04/8/2021, hiện không có TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

102 Hoàng Văn Văn 1994
Việt 

Nam

Bãi Mạc-Kinh 

Môn-Hải Dương
Kinh Môn Hải Dương 04/08/2021

CD tiếp xúc với F0 Bùi Thị 

Luyến tại Kim Thành-Hải Dương 

ngày 31/7/2021 trong khoảng 2p, 

có đeo khẩu trang, hiện không có 

TCLS

8/4/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

103 Đỗ Anh Tuấn 1978
Việt 

Nam

Lạc Viên-Ngô 

Quyền- Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/08/2021

CD từ vùng dịch trở về Hải 

Phòng, đã cách ly 19/7/2021 tới 

ngày 02/08/2021 tại KS quận 1 

TP HCM với 3 lần XN kết quả 

âm tính, nay về HP được đưa vào 

khoa BNĐ bằng xe 115, hiện 

không có TCLS

8/7/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



104 Phạm Quang Huy 1984
Việt 

Nam

Đại Thắng- Tiên 

Lãng- Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 07/08/2021

CD là thuyền viên bị Covid-19 

đã điều trị tại bệnh viện dã chiến 

Thu Dung - TPHCM từ ngày 

10.7.2021 đến ngày 31.7.2021 

được cho ra viện có kết quả test 

nhanh 3 và 6.8.2021 kết quả âm 

tính, bệnh nhân được cho ra viện 

và từ TP HCM về Hải Phòng 

bằng xe riêng, vào BNĐ bằng xe 

115, vào khoa BNĐ bằng xe 115, 

hiện không có TCLS

8/7/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

105 Nguyễn Trường Thịnh 1981
Việt 

Nam

Vạn Mỹ-Ngô 

Quyền- Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/08/2021

CD là thuyền viên bị Covid-19 

đã điều trị tại bệnh viện dã chiến 

Củ Chi - TPHCM từ ngày 

22.7.2021 đến ngày 1.8.2021 

được cho ra viện có kết quả PCR 

ngày 29.7.2021 âm tính, test 

nhanh 6.8.2021 âm tính,bệnh 

nhân được cho ra viện và từ TP 

HCM về Hải Phòng bằng xe 

riêng, vào BNĐ bằng xe 115, vào 

khoa BNĐ bằng xe 115, hiện 

không có TCLS

8/7/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

106 Lương Thị Nga 1990
Việt 

Nam

Mỹ Đức - An Lão-

Hải Phòng
An Lão Hải Phòng 31/07/2021

Ngày 07/7/2021 đi từ Campuchia 

nhập cảnh Việt Nam được cách 

ly tập trung 21 ngày đến 

29/07/2021 cùng khu CLTT với 

F0 tại Gò Dần-Tây Ninh. Ngày 

31/07/2021 đi cùng xe với Hiệu 

từ Tây Ninh, cùng ngày anh Hiệu 

được xác định dương tính với 

SARS-CoV-2---> Cách ly tập 

trung tại BNĐ 2

7/31/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

107 Nguyễn Thị Hoa 1976
Việt 

Nam

09/10/31 Trại Lẻ, 

Kênh Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 31/07/2021

BN là vợ của BN Sơn, đi cùng xe 

đến Lạng Sơn về Hải Phòng, ở 

cùng nhà, tiếp xúc không đeo 

khẩu trang. Ngày 31/07/2021 BN 

Sơn có kết quả Realtime - PCR 

SARS CoV2 dương tính --> BN 

được đưa vào cách ly tại khoa 

BNĐ 2

7/31/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



108 Lê Nguyễn Đức Thẳng 2002
Việt 

Nam

09/10/31 Trại Lẻ, 

Kênh Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 31/07/2021

BN là con trai của BN Sơn, ở 

cùng nhà không đeo khẩu trang. 

Ngày 31/07/2021 BN Sơn có kết 

quả Realtime - PCR SARS 

CoV2 dương tính --> BN được 

đưa vào cách ly tại khoa BNĐ 2

7/31/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

109
Nguyễn Hoàng Duy 

MSQG: 46377
1985

Việt 

Nam

Phong Thạnh – 

Gia Rai – Bạc 

Liêu

Gia Rai Bạc Liêu 17/07/2021

BN ở tại công ty CP vận tải đa 

phương thức tại Bà Rịa Vũng 

Tàu từ ngày 30/7 đến 12/7. Ngày 

15/7, BN chở đầu xe MAN cùng 

BN F0 Hoàng Công Trí ra HP, ở 

tại xe ở cảng Đình Vũ. Ngày 

16/7, BN làm XN SARS-CoV2 

dương tính → chuyển BNĐ 2. 

Hiện tại, BN không có TCLS.

7/17/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

110 Nguyễn Trung Thành 1982
Việt 

Nam

Xã Tả Thanh 

Oai,H. Thanh 

Trì,TP Hà Nội

Thanh Trì Hà Nội 15/08/2021

BN đi từ HN về HP ngày 

13.8.21, không tiếp xúc F0. 4 

ngày nay xuất hiện mụn mủ vùng 

mông, sáng nay BN sốt, không 

ho, không khó thở -> BV BNĐ 2

8/15/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

111 Hoàng Minh Đức 1981
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải Phòng
Kiến Thụy Hải Phòng 31/07/2021

BN được chẩn đoán và điều trị 

nhiễm Covid -19 xác định từ 

ngày 22/7/21 tại BV Lê Lợi tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, Ngày 28/7/21 

có kết quả RT - PCR SARS - 

CoV - 2 âm tính, chuyển BNĐ 2 

BVVT

7/31/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

112 Hoàng Đức Thuận 1996
Việt 

Nam

Số 5, Do Nhã 3, 

Quàn Toan, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 31/07/2021

BN được chẩn đoán và điều trị 

nhiễm Covid -19 xác định từ 

ngày 22/7/21 tại BV Lê Lợi tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, Ngày 28/7/21 

có kết quả RT - PCR SARS - 

CoV - 2 âm tính, chuyển BNĐ 2 

BVVT

7/31/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



113
Vương Văn Bảy 

MSQG: 51333
2002

Việt 

Nam

Xóm Phú Sơn,Xã 

Lăng Thành,H. 

Yên Thành,Nghệ 

An

Yên Thành Nghệ An 18/07/2021

BN là thuyền viên tàu PHU AN 

369, ngày 09/7/2021 tàu rời 

Palembang-Indonesia, đến 08h00 

ngày 17/7/2021 tàu về tới Khu 

neo Hòn Dáu, Hải Phòng, BN 

được lấy mẫu XN, KQXN rRT-

PCR SARS-CoV-2 dương tính 

→ chuyển BNĐ 2 ngày 

18/7/2021. Ngày 15/7 sốt, đau 

họng Hiện tại không sốt, đau 

họng, phổi bình thường.

7/18/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

114 Hồ Trung Trí 1973
Việt 

Nam

Số 779, Ấp 4A-

Xuân BẮc-Xuân 

Lộc-Đồng Nai

Xuân Lộc Đồng Nai 10/08/2021

BN được chẩn đoán và điều trị 

nhiễm Covid-19 xác định tại khó 

BNĐ 2 BVVT, chuyển BV Nhiệt 

Đới Trung Ương ngày 

26/7/2021, XN RT-PCR SARS-

CoV 2 ngày 4/8/21, 6/8/21, 

8/8/21 âm tính, chuyển BNĐ 2.

8/10/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

115 Hoàng Văn Đồng 1965
Việt 

Nam

Kênh Dương- Lê 

Chân- Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 11/08/2021

CD là lái xe hãng xe Thường 

Xuân chạy chuyến Hải Phòng- 

Thanh Hóa, 7/8/2021 có tiếp xúc 

với F0 đi cùng chuyến xe, hiện 

CD không có TCLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

116 Trần Văn Nam 1983
Việt 

Nam

Hàng Kênh- Lê 

Chân- Hải Phòng
Lê Chân Hải Phòng 11/08/2021

CD là lái xe hãng xe Thường 

Xuân chạy chuyến Hải Phòng- 

Thanh Hóa, 7/8/2021 có tiếp xúc 

với F0 đi cùng chuyến xe, hiện 

CD không có TCLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

117 Bùi Văn Hữu 1990
Việt 

Nam

Liêm Am- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 11/08/2021

CD là lái xe hãng xe Thường 

Xuân chạy chuyến Hải Phòng- 

Thanh Hóa, 7/8/2021 có tiếp xúc 

với F0 đi cùng chuyến xe, hiện 

CD không có TCLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

118 Phạm Đại Lợi 1975
Việt 

Nam

Hoàng Động- 

Thủy Nguyên- 

Hải Phòng

THủy Nguyên Hải Phòng 11/08/2021

Tiếp xúc với F0 ngày 2/8 và 

3/8/2021( đo thân nhiệt cho F0, 

có đeo khẩu trang và kính chống 

giọt bắn) đã xét nghiệm sáng 5/8 

và 10/8/2021 có kết quả âm tính, 

hiện CD không có TTLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



119 Nguyễn Tạ Toàn 1976
Việt 

Nam

Hào Khê- Cát Bi- 

Hải Phòng
Hải An Hải Phòng 11/08/2021

Tiếp xúc với F0 ngày 4/8/2021( 

đo thân nhiệt cho F0, có đeo 

khẩu trang và kính chống giọt 

bắn) đã xét nghiệm sáng 5/8 và 

10/8/2021 có kết quả âm tính, 

hiện CD không có TTLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

120 Trần Văn Giang 1986
Việt 

Nam

Hồng Thái- An 

Dương- Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 11/08/2021

Tiếp xúc với F0 ngày 2/8/2021( 

đo thân nhiệt cho F0, có đeo 

khẩu trang và kính chống giọt 

bắn) đã xét nghiệm sáng 5/8 và 

10/8/2021 có kết quả âm tính, 

hiện CD không có TTLS

8/11/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

121 Nguyễn Văn Tám 1940
Việt 

Nam

thôn 3,Xã Lý 

Học,H. Vĩnh 

Bảo,TP Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 13/08/2021

BN được chẩn đoán và điều trị 

nhiễm Covid-19 xác định tại khó 

BNĐ 2 BVVT, chuyển BV Nhiệt 

Đới Trung Ương ngày 

13/7/2021, XN RT-PCR SARS-

CoV 2 3 lần âm tính (ngày cuối 

11/08/2021), chuyển BNĐ 2.

8/13/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

122 Nguyễn Văn Hào 1995
Việt 

Nam

Dương Kinh, Hải 

Phòng
Dương Kinh Hải Phòng 14/08/2021

CD mắc CoVid - 19 điều trị BV 

dã chiến số 5 (Cao Văn Chi Cử) 

Tây Ninh từ 18/7 - 11/8, âm tính 

02 lần 08 + 09/8/2021. Di 

chuyển ra HP bằng 115. Không 

có biểu hiện lâm sàng

8/14/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

123 Nguyễn Đình Thi 1987
Việt 

Nam

Từ đường,Xã Yên 

Thái,H. Yên 

Mô,Ninh Bình

Yên Mô Ninh Bình 17/08/2021

Công dân làm test nhanh tại chốt 

Ninh Bình cùng thời điểm có 

trường hợp F0. được xe 115 đưa 

vào khoa BNĐ 2, hiện BN không 

có TCLS

8/17/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

124 Phạm Văn Năng 1991
Việt 

Nam

53 Ngô Quyền, 

Máy Chai, Ngô 

Quyền

Ngô Quyền Hải Phòng 17/08/2021

Công dân làm test nhanh tại chốt 

Ninh Bình cùng thời điểm có 

trường hợp F0. được xe 115 đưa 

vào khoa BNĐ 2, hiện BN không 

có TCLS

8/17/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



125 Lê Văn Nghi 1962
Việt 

Nam

Tổ 20,Phường 

Lãm Hà,Q. Kiến 

An,TP Hải Phòng

Kiến An Hải Phòng 13/08/2021

BN bị nhồi máu não di chứng 

yếu 1/2 người T từ ngày 

06/8/2021 chẩn đoán tại và điều 

trị ngoại trú tại BV Thủ Đức sau 

đó di chuyển về HP bằng xe cấp 

cứu. Không sốt, không ho, không 

khó thở --> BV BNĐ 2

8/13/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

126 Bùi Thị Mai 1964
Việt 

Nam

Tổ 20,Phường 

Lãm Hà,Q. Kiến 

An,TP Hải Phòng

Kiến An Hải Phòng 13/08/2021

Người nhà chăm sóc BN Lê Văn 

Nghi. Công dân không có triệu 

chứng lâm sàng

8/13/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

127 Trương Đức Hiền 1985
Việt 

Nam
Phủ Lý, Hà Nam Phủ Lý Hà Nam 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

128 Nguyễn Văn Biên 1989
Việt 

Nam

Tổ 2 Cẩm Hồng, 

Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng 

Ninh

Uông Bí Quảng Ninh 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

129 Hoàng Ngọc Thạnh 1983
Việt 

Nam

Đội 2, Xuân 

Phương, Xuân 

Trường, Nam 

Định

Xuân Trường Nam Định 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 4/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

130 Đinh Văn Hợp 1988
Việt 

Nam

Xóm 2, Xuân 

Phương, Xuân 

Trường, Nam 

Định

Xuân Trường Nam Định 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 4/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

131 Hoàng Văn Lanh 1972
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Đông Hưng, Thái 

Bình

Đông Hưng Thái Bình 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 4/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



132 Hoàng Hồng Quân 1979
Việt 

Nam

Đội 2, Xuân 

Phương, Xuân 

Trường, Nam 

Định

Xuân Trường Nam Định 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

133 Đoàn Văn Hưng 1980
Việt 

Nam

Xóm 9, Xuân 

Bắc, Xuân 

Trường, Nam 

Định

Xuân Trường Nam Định 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

134 Trần Văn Chưởng 1973
Việt 

Nam

Trung Linh, Xuân 

Ngọc, Xuân 

Trường, Nam 

Định

Xuân Trường Nam Định 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

135 Hồ Sỹ Thích 1987
Việt 

Nam

Thành Công, 

Quỳnh Long, 

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

Quỳnh Lưu Nghệ An 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

136 Nguyễn Xuân Sướng 1984
Việt 

Nam

Quỳnh Ngọc, 

Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

Quỳnh Phụ Thái Bình 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

137 Nguyễn Đức Trang 1989
Việt 

Nam

Hải Trung, Diễn 

Bích, Diễn Châu, 

Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 6/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

138 Nguyễn Văn Thuấn 1990
Việt 

Nam

Quốc Tuấn, An 

Lão, Hải Phòng
An lão Hải Phòng 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 4/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



139 Nguyễn Văn Hưng 1998
Việt 

Nam

Quảng Tiến, Sầm 

Sơn, Thanh Hoá
Sầm Sơn Thanh Hóa 20/08/2021

Công dân là thuyền viên tàu HAI 

PHUONG SKY cập cảng Chùa 

Vẽ 19/8/2021 ( trên tàu có 4/17 

ca dương tính). Hiện tại, sức 

khỏe công dân bình thường

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

140 Trần Xuân Trọng 1973
Việt 

Nam

Khu dân cư 5, 

Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng. 

Hải An Hải Phòng 20/08/2021

Công dân là hoa tiêu dẫn tàu 

HAI PHUONG SKY (tàu có 

4/17 ca dương tính) từ khu neo 

Hòn Dáu vào cảng Chùa Vẽ 

19/8. Hiện sức khỏe bình thường.

8/20/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

141 Nguyễn Đình Thanh 1981
Việt 

Nam

193B/213 Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 dương tính.Sau đó tàu về 

Việt Nam đến khu neo Hòn Dáu 

(20/8/2021) được xn PCR-SARS-

CoV 2 âm tính, hiện sức khỏe 

bình thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

142 Nguyễn Văn Thăng 1983
Việt 

Nam

Thạch Lựu, An 

Thái, An Lão, Hải 

Phòng

An Lão Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

143 Lê Thanh Tình 1989
Việt 

Nam

Hoàng Sơn, Giao 

Thủy, Nam Định
Giao Thủy Nam Định 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



144 Hoàng Đình Anh 1991
Việt 

Nam

Tân Khê, Kỳ 

Giang, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh

Kỳ Anh Hà Tĩnh 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

145 Trần Văn Tiến 1979
Việt 

Nam

Đội 1 Tống Xá, 

Thái Thịnh, Kinh 

Môn, Hải Dương

Kinh Môn Hải Dương 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 4 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

146 Trần Văn Quân 1990
Việt 

Nam

Xóm 2, Hải 

Quảng, Hải Hậu, 

Nam Định

Hải Hâu Nam Định 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

147 Nguyễn Mạnh Hùng 2001
Việt 

Nam

Xóm 19, Hải 

Quảng, Hải Hậu, 

Nam Định

Hải Hâu Nam Định 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



148 Nguyễn Xuân Sắc 1994
Việt 

Nam

Tổ 30, Hồng Hà, 

Yên Bái, Yên Bái
Yên Bái Yên Bái 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 dương tính.Sau đó tàu về 

Việt Nam đến khu neo Hòn Dáu 

(20/8/2021) được xn PCR-SARS-

CoV 2 âm tính, hiện sức khỏe 

bình thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

149 Mã Văn Đức 2002
Việt 

Nam

Xóm 7, Nga Tân, 

Nga Sơn, Thanh 

Hóa

Nga Sơn Thanh Hóa 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

150 Nguyễn Văn Khánh 1981
Việt 

Nam

Số 24, Nguyễn 

Văn Linh, Đông 

Hải, Lê Chân, Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

151 Phạm Văn Tâm 1987
Việt 

Nam

Đa Phúc, Dương 

Kinh, Hải Phòng
Dương Kinh Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



152 Bùi Thanh Quang 1989
Việt 

Nam

Tây Tiến, Phúc 

Thành, Vũ Thư, 

Thái Bình

Vũ Thư Thái Bình 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

153 Phạm Văn Lâm 1993
Việt 

Nam

Tiền Am, Lý Học, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

154 Nguyễn Văn Thao 1986
Việt 

Nam

Khôi Vỹ Thượng, 

Quang Phục, Tiên 

Lãng, Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 dương tính.Sau đó tàu về 

Việt Nam đến khu neo Hòn Dáu 

(20/8/2021) được xn PCR-SARS-

CoV 2 âm tính, hiện sức khỏe 

bình thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

155 Đặng Phương Nam 2002
Việt 

Nam

Xóm 5, Nga An, 

Nga Sơn, Thanh 

Hóa

Nga Sơn Thanh Hóa 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 dương tính.Sau đó tàu về 

Việt Nam đến khu neo Hòn Dáu 

(20/8/2021) được xn PCR-SARS-

CoV 2 âm tính, hiện sức khỏe 

bình thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



156 Nguyễn Minh Tiến 2000
Việt 

Nam

Đội 8, Nghĩa 

Bình, Nghĩa 

Hưng, Nam Định

Nghĩa Hưng Nam Định 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

157 Nguyễn Tiến Hoàng 1993
Việt 

Nam

Sài, An Quý, 

Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

Quỳnh Phụ Thái Bình 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 4 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

158 Phương Văn Ngọc 1976
Việt 

Nam

Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương
Chí Linh Hải Dương 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

159 Phan Bá Phúc 1977
Việt 

Nam

Đồng Song, 

Nghĩa Yên, Nghĩa 

Đàn, Nghệ An

Nghĩa Đàn Nghệ An 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



160
Rajendran Karikalan 

Akash
1999 Ấn Độ Tamil Nadu, India Ấn Độ Ấn Độ 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

161 Kumar Mithalesh 1996 Ấn Độ Tamil Nadu, India Ấn Độ Ấn Độ 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) được 

thông báo có kết quả PCR-SARS-

CoV2 nghi ngờ. Sau đó 

20/8/2021 tàu đến khu neo Hòn 

Dáu, được xn PCR-SARS-CoV 2 

âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường--> CLTT tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

162 Chandrasekar Vignesh 1998 Ấn Độ Tamil Nadu, India Ấn Độ Ấn Độ 21/08/2021

CD là thuyền viên tàu TÂN 

BÌNH 123, khi cập cảng Shihu- 

Trung Quốc (9/8/2021) tàu có 4 

thuyền viên dương tính, 6 thuyền 

viên nghi ngờ. 20/8/2021 tàu đến 

khu neo Hòn Dáu, CDđược xn 

PCR-SARS-CoV 2 âm tính, hiện 

sức khỏe bình thường--> CLTT 

tại BNĐ 2

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

163 Đỗ Chí Hảo 1993
Việt 

Nam

9A6 An Đà, Đằng 

Giang, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 21/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Đống Đa, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021. Hiện sức khỏe 

bình thường.

8/21/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

164 Vũ Việt Tiệp 1980
Việt 

Nam

số 

4/17/228,P.Trần 

Nguyên Hãn,Q. 

Lê Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 22/08/2021

CD là lái xe 115 chở 4 F0 lên 

BV BNĐ TW ngày 21/08/2021 

(tuân thủ theo quy định phòng 

chống dịch) Trở về Hải Phòng 

ngày 22/08. Hiện sức khỏe ổn 

đinh

8/22/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



165 Nguyễn Tiến Đạt 1994
Việt 

Nam

60 Phạm Hữu 

Điều,P.Niệm 

Nghĩa,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 22/08/2021

CD là lái xe 115 chở 4 F0 lên 

BV BNĐ TW ngày 21/08/2021 

(tuân thủ theo quy định phòng 

chống dịch) Trở về Hải Phòng 

ngày 22/08. Hiện sức khỏe ổn 

đinh

8/22/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

166 Đinh Quang Vinh 1995
Việt 

Nam

145 Phạm Hữu 

Điều, Niệm 

Nghĩa, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021

CD là lễ tân khách sạn Hoàng 

Tùng 251 Trần Nguyên Hãn, tiếp 

xúc với BN F0 (Nguyễn Đức 

Minh) ngày 22/8/2021, có đeo 

khẩu trang. Hiện tại không có 

biểu hiện lâm sàng. Đã lấy mẫu 

PCR SARS - CoV - 2 tại tuyến 

cơ sở sau đó chuyển CLTK bằng 

115

8/23/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0

167
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
1989

Việt 

Nam

34 Nguyễn Đức 

Cảnh, Cát Dài, Lê 

Chân, HP

Lê Chân Hải Phòng 23/08/2021

CD là lễ tân của Khách sạn Star, 

16 Đồng Thiện. Tiếp xúc F0 

(Nguyễn Đức Minh), trong vòng 

1-2 phút ngày 22/8/21, có đeo 

khẩu trang. Hiện tại không có 

biểu hiện lâm sàng. Đã lấy mẫu 

PCR SARS - CoV - 2 tại tuyến 

cơ sở sau đó chuyển CLTK bằng 

115

8/23/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0

168 Hoàng Thị Hương 1978
Việt 

Nam

68 phú xá, Đông 

Hải 1 , Hải An, 

HP

Hải An Hải Phòng 23/08/2021

CD là lễ tân của Khách sạn Star, 

16 Đồng Thiện. Đi ngang qua 

khu vực của F0 (Nguyễn Đức 

Minh), có đeo khẩu trang ngày 

22/8/21. Hiện tại không có biểu 

hiện lâm sàng. chuyển CLTK 

bằng 115

8/23/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0

169 Phạm Trung Hải 1991
Việt 

Nam

Kha Lâm 3, Nam 

Sơn, Kiến An, 

Hải Phòng

Kiến An Hải Phòng 23/08/2021

CD là lái xe taxi, trở BN F0 

(Nguyễn Đức Minh) từ khách 

sạn Hoàng Tùng (251 Trần 

Nguyên Hãn) đến KS Star 16 

Hoàng Thiện 22/8/2021, có đeo 

khẩu trang. Hiện tại không có 

biểu hiện lâm sàng. -- chuyển 

CLTK bằng 115

8/23/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0



170 Trần Thị Huệ 1982
Việt 

Nam

Số 4 lô 161 khu 

T4, Cát Bi, Hải 

An, Hải Phòng

Hải An Hải Phòng 23/08/2021

CD là lễ tân khách sạn Hoàng 

Tùng 251 Trần Nguyên Hãn, tiếp 

xúc với BN F0 (Nguyễn Đức 

Minh) ngày 22/8/2021, có đeo 

khẩu trang. Hiện tại không có 

biểu hiện lâm sàng. Đã lấy mẫu 

PCR SARS - CoV - 2 tại tuyến 

cơ sở sau đó chuyển CLTK bằng 

115

8/23/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0

171 Bùi Duy Hoàng 2000
Việt 

Nam

Xóm 4, An Quý, 

Cộng Hiền, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 25/08/2021

BN đi từ Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

về HP tối 24/8/2021. Từ tối 24/8, 

BN sốt, ho khan, không khó thở --

> BNĐ 2 bằng xe 115

8/25/2021
Về từ vùng 

dịch

Điều trị F0

172 Phạm Huy Hoàng 1994
Việt 

Nam

55/35 Đường 

vòng Hồ Sen-Trại 

Cau-Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 26/08/2021

CD là lái xe 115 chở 5 F0 lên 

BV BNĐ TW ngày 26/08/2021 

(tuân thủ theo quy định phòng 

chống dịch) Trở về Hải Phòng 

ngày 26/08. Hiện sức khỏe ổn 

đinh

8/26/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

173 Nguyễn Xuân Đại 1962
Việt 

Nam

Lâm Động-Thủy 

Nguyên-Hải 

Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 26/08/2021

CD là lái xe 115 chở 4 F0 lên 

BV BNĐ TW ngày 21/08/2021 

(tuân thủ theo quy định phòng 

chống dịch) Trở về Hải Phòng 

ngày 22/08. Hiện sức khỏe ổn 

đinh

8/26/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

174 Dương Thu Hiền 1999
Việt 

Nam

Gia Viễn-Định 

Trung-Vĩnh Yên-

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 29/08/2021

BN là sinh viên Đại học Y dược 

Hải Phòng tăng cường chống 

dịch tại Bình Dương, về Hải 

Phòng ngày 27-8-2021, CLTT tại 

khách sạn Lâm Nghiệp Đồ Sơn, 

2 ngày nay xuất hiện sốt cao, 

Tmax 39*C, không ho không 

khó thở--> BNĐ 2 bằng xe 115

8/29/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

175 Trần Thị Thu Trang 1991
Việt 

Nam

10C/129 QUỐC 

LỘ 5, Hùng 

Vương, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



176 Đỗ Thị Thu Phương 1982
Việt 

Nam

50LK2 KHU B 

Anh Dũng 4, Anh 

Dũng, Dương 

Kinh, Hải Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

177 Vũ Thị Loan 1992
Việt 

Nam

129 Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

178 Lê Thị Khánh Hòa 1984
Việt 

Nam

An Đồng,H. An 

Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

179 Phạm Quang Hưng 1971
Việt 

Nam

13/222 Trung 

Lực, Đằng Lâm, 

Hải An, Hải 

Phòng

Hải An Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày

180 Hoàng Văn Long 1984
Việt 

Nam

Thôn 6, Hoà 

Bình, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
Về từ vùng 

dịch

14 ngày



181 Lưu Đình Thăng 1983
Việt 

Nam

An Ngoại, Tân 

Liên, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

182 Cao Trí Thuận 1996
Việt 

Nam

Cung Chúc, 

Trung Lập, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

183 Đào Văn Diệu 1984
Việt 

Nam

15/98 Khúc Thừa 

Dụ, Vĩnh Niệm, 

Lê Chân, Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 30/08/2021

CD là nhân viên công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại ô tô Việt 

Phát (nơi có F0 đến bảo dưỡng 

xe). Tiếp xúc với F0 ngày 

26/8/2021, ~ 5-10 phút, cách xa 

1-2 m, có đeo khẩu trang. Hiện 

sức khỏe bình thường

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

184 Hoàng Văn Quý 1983
Việt 

Nam

Xã An Đồng,H. 

An Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD là công nhân công ty Hiệp 

Phát tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) ngày 26/8/2021 khi chuyển 

hàng lên xe của F0, đeo khẩu 

trang không thường xuyên, đã 

lấy mẫu PCR ngày 30.8.21. Hiện 

không có biểu hiện lâm sàng, 

được 115 đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

185 Hoàng Ngọc Trung 1987
Việt 

Nam

Xã Cao Nhân,H. 

Thuỷ Nguyên,TP 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 30/08/2021

CD là công nhân công ty Hiệp 

Phát tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) ngày 26/8/2021 khi chuyển 

hàng lên xe của F0, đeo khẩu 

trang không thường xuyên, đã 

lấy mẫu PCR ngày 30.8.21. Hiện 

không có biểu hiện lâm sàng, 

được 115 đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày



186 Nguyễn Đình Hạ 1981
Việt 

Nam

Xã An Đồng,H. 

An Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD là công nhân công ty Hiệp 

Phát tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) ngày 26/8/2021 khi chuyển 

hàng lên xe của F0, đeo khẩu 

trang không thường xuyên, đã 

lấy mẫu PCR ngày 30.8.21. Hiện 

không có biểu hiện lâm sàng, 

được 115 đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

187 Hoàng Thế Quyền 1982
Việt 

Nam

THÔN ĐẨU 

KIÊN,Xã Quốc 

Tuấn,H. An 

Lão,TP Hải 

Phòng

An Lão Hải Phòng 30/08/2021

CD làm bảo về công ty Hiệp 

Phát, tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) tối 26/8/2021 khi khai báo 

y tế vào công ty, có đeo khẩu 

trang, cách xa 2m , đã lấy mẫu 

PCR ngày 30.8.21âm tính (BV 

Đa khoa Quốc tế HP), không có 

biểu hiện lâm sàng, được 115 

đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

188 Đỗ Văn Sáng 1965
Việt 

Nam

LÊ TRÁC 1,Xã 

An Đồng,H. An 

Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD làm bảo về công ty Hiệp 

Phát, tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) tối 26/8/2021 khi khai báo 

y tế vào công ty, có đeo khẩu 

trang, cách xa 2m , đã lấy mẫu 

PCR ngày 30.8.21, không có 

biểu hiện lâm sàng, được 115 

đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

189 Đồng Đức Hưng 1966
Việt 

Nam

LÊ TRÁC 1,Xã 

An Đồng,H. An 

Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD làm bảo về công ty Hiệp 

Phát, tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) tối 26/8/2021 khi khai báo 

y tế vào công ty, có đeo khẩu 

trang, cách xa 2m , đã lấy mẫu 

PCR ngày 30.8.21, không có 

biểu hiện lâm sàng, được 115 

đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

190 Nguyễn Văn Duy 1984
Việt 

Nam

128 ĐƯỜNG 208 

TỔ 3,Thị trấn An 

Dương,H. An 

Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 30/08/2021

CD là công nhân công ty Hiệp 

Phát tiếp xúc F0 (Nguyễn Văn 

Lập) ngày 26/8/2021 trong vòng 

3-5 phút, có đeo khẩu trang, cách 

xa 2m , đã lấy mẫu PCR ngày 

30.8.21, không có biểu hiện lâm 

sàng, được 115 đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày



191 Nguyễn Thành Kha 1966
Việt 

Nam

QUYẾT TIẾN 

2,Xã An 

Thắng,H. An 

Lão,TP Hải 

Phòng

An lão Hải Phòng 30/08/2021

CD làm bảo về công ty ZUZU 

Việt Pháp, có mặt tại cùng thời 

điểm với F0 (Nguyễn Văn Lập) 

ngày 26/8/2021 trong vòng 5 

phút, có đeo khẩu trang, cách xa 

> 2m , đã lấy mẫu PCR ngày 

30.8.21, không có biểu hiện lâm 

sàng, được 115 đưa tới CLTT

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

192 Trần Thị Lan Hương 1999
Việt 

Nam

Đội 23,Xã Noọng 

Hẹt,H. Điện 

Biên,Điện Biên

Điện Biên Điện Biên 30/08/2021

BN là sinh viên Đại học Y Dược 

Hải Phòng tăng cường chống 

dịch tại Bình Dương, về Hải 

Phòng ngày 27-8-2021, CLTT tại 

khách sạn Lâm Nghiệp Đồ Sơn, 

lấy mẫu PCR SARS - CoV - 2 

âm tính ngày 29/8/2021. Từ sáng 

30.8.2021, BN sốt, 38,6*C, 

không ho không khó thở--> BNĐ 

2 bằng xe 115

8/30/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

193 Trần Thị Thương 1988
Việt 

Nam

Vạn Mỹ,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Đống Đa, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

28/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

194 Lưu Minh Ly 1993
Việt 

Nam

584 Trần Tất 

Văn, Tràng Minh, 

Kiến An, Hải 

Phòng

Kiến An Hải Phòng 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Thanh Xuân, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

195 Nguyễn Viết Phương 1996
Việt 

Nam

Đoàn Tùng, 

Thanh Miện, Hải 

Dương

Thanh Miện Hải Dương 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Trung Liệt, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

196 Lê Tuấn Anh 1995
Việt 

Nam

35 Hồ Sen, Dư 

Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Đống Đa, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày



197 Phạm Quang Khánh 1992
Việt 

Nam

584 Trần Tất 

Văn, Tràng Minh, 

Kiến An, Hải 

Phòng

Kiến An Hải Phòng 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Thanh Xuân, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

198 Nguyễn Anh Đà 1996
Việt 

Nam

Đồng Cẩm, Kim 

Thành, Hải 

Dương

Kim Thành Hải Dương 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Long Biên, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

199 Đoàn Văn Nghiêm 1994
Việt 

Nam

Toàn Thắng, Gia 

Lộc, Hải Dương
Gia Lộc Hải Dương 31/08/2021

Công dân là bác sĩ BV Việt Tiệp 

đi từ Long Biên, Hà Nội về Hải 

Phòng 21/8/2021 đã có xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

31/8/2021 âm tính. Hiện sức 

khỏe bình thường.

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

200
Hoàng Thị Diễm 

Hương
1993

Việt 

Nam

Đội 2, Thiên 

Hương, Thuỷ 

Nguyên, Hải 

Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/08/2021

BN điều trị Viêm niêm mạc tử 

cung sau hút thai lưu 7 tuần tại 

BV Bạch Mai. Sau đó về Hải 

Phòng ngày 31/8/2021 (xét 

nghiệm RT PCR Sars CoV 2 

28/8/2021 âm tính). BN không 

sốt, không ho, không khó thở, 

đau bụng âm ỉ hạ vị kèm ra ít 

máu vùng âm đạo--> BNĐ 2 

bằng xe 115

8/31/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

201 Ngô Quang Thuần 1991
Việt 

Nam

Thôn 7, Giang 

Biên, Vĩnh Bảo, 

HP

Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021

Ngày 31.8.2021, CD có mặt tại 

chốt giao hàng cùng thời điểm 

F0 Phạm Văn Hồng, có đeo khẩu 

trang, đứng cách > 2m, không 

nói chuyện. TTYT đã lấy mẫu 

PCR-SARS CoV2 ngày 1.9.2021 

chưa có kết quả. CD không có 

TCLS, chuyển CLTT bằng xe 

115

9/1/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

202 Lương Huy Quang 1988
Việt 

Nam

Giang Biên, Vĩnh 

Bảo, HP
Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021

Ngày 31.8.2021, CD tiếp nhận 

và lái xe hàng của F0 Phạm Văn 

Hồng. XN PCR-SARS - CoV- 2 

ngày 01.9.2021 âm tính (ĐHYD 

HP). CD không có TCLS, 

chuyển CLTT bằng xe 115

9/1/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày



203 Ngô Văn Sơn 1994
Việt 

Nam

Thôn 6, Giang 

Biên, Vĩnh Bảo, 

HP

Vĩnh Bảo Hải Phòng 01/09/2021

Ngày 31.8.2021, CD tiếp nhận 

và lái xe hàng của F0 Phạm Văn 

Hồng. TTYT đã lấy mẫu PCR-

SARS CoV2 ngày 1.9.2021 chưa 

có kết quả. CD không có TCLS, 

chuyển CLTT bằng xe 115

9/1/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

204 Lê Văn Thọ 1985
Việt 

Nam

Hoành Sơn-Kinh 

Môn-Hải Dương 

(SĐT: 

0979700891)

Kinh Môn Hải Dương 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 26-8-2021, có đeo khẩu 

trang. CD đã được lấy mẫu PCR 

tại TTYT cơ cở, chuyển BNĐ 2 

CLTT. Hiện CD không có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

205 Bùi Văn Sao 1979
Việt 

Nam

Thanh Lương-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 27-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

206 Đặng Văn Dương 1981
Việt 

Nam

Thanh Lương-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 27-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

207 Bùi Nguyễn Võ 1978
Việt 

Nam

Thái Thụy-Thái 

Bình
Thái Thụy Thaí Bình 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 25-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

208 Nguyễn Ngọc Long 1985
Việt 

Nam

Thụy Xuyên-Nam 

Định
Thụy Xuyên Nam Định 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 25-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

209 Đào Xuân Hiến 1975
Việt 

Nam

Thanh Lương-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 26-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày



210 Nguyễn Văn Thịnh 1984
Việt 

Nam

An Hòa-Vĩnh Bảo-

Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 26-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

211 Nguyễn Văn Nam 1981
Việt 

Nam

Cộng Hiền-Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng
Vĩnh Bảo Hải Phòng 02/09/2021

CD có tiếp xúc với F0 Đỗ Thị Hà 

(PCR + ngày 01-9-2021) vào lúc 

14h ngày 26-8-2021, có đeo khẩu 

trang, XN PCR ngày 01-9-2021 

mẫu gộp 7 âm tính, hiện không 

có TCLS

9/2/2021
F1, trong 

vùng dịch

14 ngày

212 Nguyễn Đức Triều 1986
Việt 

Nam

Thịnh Long-Hải 

Hâu-Nam Định
Hải Hậu Nam Định 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

213 Phạm Công Dư 1987
Việt 

Nam

Thịnh Long-Hải 

Hâu-Nam Định
Hải Hậu Nam Định 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

214 CHAN MYAE HEIN 1988

MYA

NMA

R

MYANMAR MYANMAR
MYANMA

R
02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



215 MYA LIN AUNG 1982

MYA

NMA

R

MYANMAR MYANMAR
MYANMA

R
02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

216 ZHAO YIXIANG 1969
CHIN

ESE
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

217 SUN JIANWEI 1964
CHIN

ESE
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

218 CAI QIYU 1988
CHIN

ESE
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



219 ZAYAR TUN 1986

MYA

NMA

R

MYANMAR MYANMAR
MYANMA

R
02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

220 THANT ZIN AUNG 1995

MYA

NMA

R

MYANMAR MYANMAR
MYANMA

R
02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

221 WANG YANMING 1988
CHIN

ESE
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

222 WANG HAILONG 1988
CHIN

ESE
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



223
REZA A K M 

MASUD
1993

BANG

LADE

SHI

BANGLADESHI
BANGLADE

SHI

BANGLAD

ESHI
02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

224 Nguyễn Trọng Công 1993
Việt 

Nam

Minh Châu-Diễn 

Châu-Nghệ An
Diễn Châu Nghệ An 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

225 Lưu Đình Mùi 1992
Việt 

Nam

Minh Tiến-Nghi 

Lộc-Nghệ An
Nghi Lộc Nghệ An 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

226 SHI KEQING 1984
Trung 

Quốc
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



227 WANG KAI 1989
Trung 

Quốc
CHINESE CHINESE CHINESE 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

228 Nguyễn Ngọc Anh 1991
Việt 

Nam

Quang Diệm-

Hương Sơn-Hà 

Tĩnh

Hương Sơn Hà Tĩnh 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

229 Nguyễn Mạnh Cường 1990
Việt 

Nam

Kỳ Đồng-Kỳ Anh-

Hà Tĩnh
Kỳ Anh Hà Tĩnh 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

230 Đặng Tuấn Hiệp 1998
Việt 

Nam

Chiến Thắng-An 

Lão-Hải Phòng
An Lão Hải Phòng 02/09/2021

CD là thuyền viên tàu STEP 

FORWARD quốc tịch Panama, 

rời Jakarta-Indonesia ngày 07-8-

2021, đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 29-8-2021, ngày 30-8-2021 

XN PCR Sars-CoV 2 âm tính, 

chuyển CLTT tại khoa BNĐ 2 

bằng xe cấp cứu 115

9/2/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

231 Vũ Văn Hà 1971
Việt 

Nam

Linh Đông 3,Xã 

Tiền Phong,H. 

Vĩnh Bảo,TP Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



232 Bùi Hồng Thao 1990
Việt 

Nam

Nghĩa Hòa,Xã 

Nghĩa Phúc,H. 

Tân Kỳ,Nghệ An

Tân Kỳ Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

233 Đoàn Văn Thìn 1988
Việt 

Nam

Tiến Hưng,Xã 

Tiến Lợi,TP. 

Phan Thiết,Bình 

Thuận

Phan Thiết Bình Thuận 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

234 Trịnh Xuân Nhung 1980
Việt 

Nam

Trang Bang 1,Xã 

Tràng An,H. 

Đông 

Triều,Quảng Ninh

Đông Triều Quảng Ninh 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

235 Ngô Trí Cường 1986
Việt 

Nam

Tây Lộc,Xã Diễn 

Ngọc,H. Diễn 

Châu,Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

236 Đặng Xuân Tính 2002
Việt 

Nam

Xóm 7, Minh 

Châu,H. Diễn 

Châu,Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

237 Chu Văn Điệp 1970
Việt 

Nam

Xã Diễn Bích,H. 

Diễn Châu,Nghệ 

An

Diễn Châu Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



238 Hoàng Văn Đại 1998
Việt 

Nam

,Xóm 2,Xã Diễn 

Lộc,H. Diễn 

Châu,Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

239 Phan Xuân Tồn 1976
Việt 

Nam

Đông Tiến,Xã 

Hợp Thành,H. 

Yên Thành,Nghệ 

An

Yên Thành Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

240 Vũ Minh Tú 2001
Việt 

Nam

Xóm 5,Xã Diễn 

Thịnh,H. Diễn 

Châu,Nghệ An

Diễn Châu Nghệ An 07/09/2021

CD là thuyền viên tàu HOÀNG 

PHƯƠNG STAR về từ Hong 

kong - Trung Quốc về HP từ 

6/9/2021. Trên tàu có 5/15 

thuyền viên F0. Hiện tại không 

có biểu hiện lâm sàng, cách ly 

TT tại BNĐ2

9/7/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

241 Nguyễn Quang Khải 2003
Việt 

Nam

Xã An Thọ, An 

Lão, Hải Phòng
An Lão Hải Phòng 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

242 Trần Quang Khải 2002
Việt 

Nam

Bình Khê, Đông 

Triều, Quảng 

Ninh

Đông Triều Quảng Ninh 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



243 Lưu Văn Oanh 1989
Việt 

Nam

Thôn Bắc Sơn, 

Nghi Sơn, TĨnh 

Gia, Thanh Hóa

Tĩnh Gia Thanh Hóa 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

244 Lương Văn Chuyên 1977
Việt 

Nam

12/93/152 Chợ 

Hàng, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

245 Phạm Văn Thái 1981
Việt 

Nam

Diễn Phúc, Diễn 

Châu, Nghệ An
Diễn Châu Nghệ An 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

246 Nguyễn Văn Thế 1977
Việt 

Nam

Đội 9, Nghĩa Lơi, 

Nghĩa Hưng, Nam 

ĐỊnh

Nghĩa Hưng Nam Định 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



247 Nguyễn Đức Ân 2001
Việt 

Nam

Phố Tâm Nhất, 

Thị Ttaans Nho 

Quan, Ninh Bình

Nho Quan Ninh Bình 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

248 Vũ Ngọc Luân 1981
Việt 

Nam

Xóm 3, Thôn Nội 

Minh Hòa, Kinh 

Môn, Hải Dương

Kinh Môn Hải Dương 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

249 Nguyễn Thành Vân 1987
Việt 

Nam

Đội 14, Nghĩa 

Lợi, Nghĩa Hưng, 

Nam Định

Nghĩa Hưng Nam Định 30/09/2021

CD là thuyền viên Tàu BMC 

PANDORA rời Indonesia ngày 

12/9 đến Trung Quốc ngày 20/9, 

sau đó đến khu neo Hòn Dáu 

ngày 28/9. Trên tàu có 11/20 

thuyền viên là F0. CD có xét 

nghiệm PCR-SARS CoV2 (29/9) 

âm tính. Hiện tại CD không sốt, 

không ho không khó thở, được 

đưa vào khoa BNĐ cs An Đồng 

cách ly

9/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

250 NGUYỄN VĂN THÁI 1983
Việt 

Nam

Xã An Vũ,H. 

Quỳnh Phụ,Thái 

Bình

Quỳnh Phụ Thái Bình 01/10/2021 0 10/1/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

251 ĐẶNG THỊ RỸ 1945
Việt 

Nam

Phường Máy 

Chai,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 01/10/2021 0 10/1/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

252 BÙI XUÂN YỂN 1953
Việt 

Nam

Xã Đại Hà,H. 

Kiến Thuỵ,TP 

Hải Phòng

Kiến Thụy Hải Phòng 02/10/2021 0 10/2/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0



253
NGUYỄN VĂN 

HÙNG
1953

Việt 

Nam

Phường Cầu 

Đất,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 02/10/2021 0 10/2/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

254 LƯU VĂN OANH 1989
Việt 

Nam

Xã Nghi Sơn,H. 

Tĩnh Gia,Thanh 

Hoá

Tĩnh Gia Thanh Hóa 03/10/2021 0 10/3/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

255
NGUYỄN XUÂN 

THÀNH
1995

Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng,H. Tiên 

Lãng,TP Hải 

Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 04/10/2021 0 10/4/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

256 PHẠM ĐỨC HINH 1945
Việt 

Nam

Phường Cầu 

Tre,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 04/10/2021 0 10/4/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

257 PHẠM THÀNH KHỞI 1943
Việt 

Nam

Thị trấn Vĩnh 

Bảo,H. Vĩnh 

Bảo,TP Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 04/10/2021 0 10/4/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

258 BÙI QUANG HẠC 1950
Việt 

Nam

Xã Tân Dân,H. 

An Lão,TP Hải 

Phòng

An ALox Hải Phòng 05/10/2021 0 10/5/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

259 TRẦN ĐỨC VŨ 1956
Việt 

Nam

Phường Đông 

Khê,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/10/2021 0 10/7/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

260 ĐỖ VĂN KIM 1947
Việt 

Nam

Xã Hồng Thái,H. 

An Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 07/10/2021 0 10/7/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

261 VINAI KLINKAJORN 1974
Việt 

Nam

Phường Máy 

Tơ,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 07/10/2021 0 10/7/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

262 NGUYỄN ĐỨC LỨC 1953
Việt 

Nam

Xã Đại Bản,H. 

An Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 08/10/2021 0 10/8/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

263 PHAN THỊ BÍCH SEN 1983
Việt 

Nam

Phường Lê Lợi,Q. 

Ngô Quyền,TP 

Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 08/10/2021 0 10/8/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

264 LẠI VĂN HIỂN 1981
Việt 

Nam

Xã Hải Lý,H. Hải 

Hậu,Nam Định
Hải Hậu Nam Định 09/10/2021 0 10/9/2021

BN COVID-

19
Điều trị F0



265 ĐỖ QUỐC HƯNG 1977
Việt 

Nam

Phường Sở 

Dầu,Q. Hồng 

Bàng,TP Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 10/10/2021 0 10/10/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

266 NGUYỄN THỊ NAM 1968
Việt 

Nam

Xã Lê Lợi,H. An 

Dương,TP Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 10/10/2021 0 10/10/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

267 PHẠM ĐĂNG HẢI 1965
Việt 

Nam

Xã Ngũ Lão,H. 

Thuỷ Nguyên,TP 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 10/10/2021 0 10/10/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

268 TRẦN TRÍ NUÔI 1987
Việt 

Nam

Xã Quảng 

Tiến,TX. Sầm 

Sơn,Thanh Hoá

Sầm Sơn Thanh Hóa 11/10/2021 0 10/11/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

269
NGUYỄN VĂN 

CÔNG
1989

Việt 

Nam

Xã Hưng Nhân,H. 

Vĩnh Bảo,TP Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 11/10/2021 0 10/11/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

270
NGUYỄN KHÁNH 

DUY
1996

Việt 

Nam

Phường Phan Bội 

Châu,Q. Hồng 

Bàng,TP Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 11/10/2021 0 10/11/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

271 BÙI VĂN GIÁP 1939
Việt 

Nam

Xã Liên Am,H. 

Vĩnh Bảo,TP Hải 

Phòng

Vĩnh Bảo Hải Phòng 12/10/2021 0 10/12/2021
BN COVID-

19
Điều trị F0

272 BÙI CHÍ PHƯƠNG 1997
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Giang,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 12/10/2021 0 10/12/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

273 HOÀNG THỊ NGỌC 1997
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Giang,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 12/10/2021 0 10/12/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

274 NGÔ QUỐC KIÊN 1988
Việt 

Nam

Phường Đa 

Phúc,Q. Dương 

Kinh,TP Hải 

Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 13/10/2021 0 10/13/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

275 HOÀNG VĂN DUY 1998
Việt 

Nam

Xã Tân 

Trường,H. Cẩm 

Giàng,Hải Dương

Cẩm Giàng Hải Dương 13/10/2021 0 10/13/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0



276
NGUYỄN THỊ 

THANH THÚY
1995

Việt 

Nam

Phường Quán 

Toan,Q. Hồng 

Bàng,TP Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải phòng 17/10/2021 0 10/17/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

277 NGÔ THỊ THƠ 1957
Việt 

Nam

Phường Kênh 

Dương,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 20/10/2021 0 10/20/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

278 ĐẶNG HỒNG PHÚC 1994
Việt 

Nam

Phường Trại 

Cau,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 20/10/2021 0 10/20/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

279
NGUYỄN ĐÌNH 

HOẰNG
1949

Việt 

Nam

Phường Hồ 

Nam,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 22/10/2021 0 10/22/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

280 ĐOÀN THỊ HÒA 1949
Việt 

Nam

Phường Hồ 

Nam,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 22/10/2021 0 10/22/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

281 HOÀNG ĐÌNH SÁNG 1985
Việt 

Nam

Phường Minh 

Đức,Q. Đồ 

Sơn,TP Hải 

Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

282 PHẠM MINH DŨNG 2005
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

283 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 2004
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

284 LÊ NGỌC BẮC 1989
Việt 

Nam

Q. Ba Đình,TP 

Hà Nội
Ba ĐÌnh Hà Nội 29/10/2021 0 10/29/2021

BN COVID-

19 Điều trị F0

285 BÙI VĂN HÙNG 1990
Việt 

Nam

Xã Hùng 

Thắng,H. Tiên 

Lãng,TP Hải 

Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

286
NGUYỄN QUANG 

DƯƠNG
1990

Việt 

Nam

Phường Vạn 

Hương,Q. Đồ 

Sơn,TP Hải 

Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng 30/10/2021 0 10/30/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0



287 TRẦN DOÃN CẦM 1958
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Lâm,Q. Hải 

An,TP Hải Phòng

Hải An Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

288 BÙI QUANG MINH 1971
Việt 

Nam

Xã Hoa Động,H. 

Thuỷ Nguyên,TP 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

289 VŨ THẾ NGỌC 1980
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

290
PHẠM THỊ HOA 

QUỲNH
1981

Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

291 VŨ THỊ NGỌC DIỆP 2006
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

292 PHẠM MINH DŨNG 2005
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

293 BÙI VĂN HÙNG 1990
Việt 

Nam

Xã Hùng 

Thắng,H. Tiên 

Lãng,TP Hải 

Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

294 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 2004
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

295
NGUYỄN ĐÌNH 

HOẰNG
1949

Việt 

Nam

Phường Hồ 

Nam,Q. Lê 

Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 22/10/2021 0 10/22/2021
BN COVID-

19

Điều trị F0

296 HOÀNG VĂN DUY 1998
Việt 

Nam

Xã Tân 

Trường,H. Cẩm 

Giàng,Hải Dương

Cẩm Giàng Hải Dương 13/10/2021 0 10/13/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

297 VŨ THANH LONG 1984
Việt 

Nam

Số 7, Lô 17 Lâm 

Tường, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 04/10/2021 0 10/4/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày



298
NGUYỄN THỊ 

THANH THÚY
1995

Việt 

Nam

Số 1A- Tổ 

A7A8,Phường 

Quán Toan,Q. 

Hồng Bàng,TP 

Hải Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 17/10/2021 0 10/17/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

299 LƯƠNG VĂN DỰ 1979
Việt 

Nam

Đông Hưng,H. 

Tiên Lãng,TP Hải 

Phòng

Tiên Lãng HẢi Phòng 19/10/2021 0 10/19/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

300 PHÙNG VĂN HIỆP 1978
Việt 

Nam

359q/369 Nam 

Hải - Hải An - 

Hải Phòng

Hải An HẢi Phòng 19/10/2021 0 10/19/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

301
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
1994

Việt 

Nam

thôn nguyễn 

bạo,Xã Đại 

Đức,H. Kim 

Thành,Hải Dương

Kim Thành HẢi Dương 20/10/2021 0 10/20/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

302 NGÔ THỊ MẬN 1965
Việt 

Nam

31/571 Nguyễn 

Văn Linh,Phường 

Kênh Dương,Q. 

Lê Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 20/10/2021 0 10/20/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

303
NGUYỄN TRỌNG 

BÍCH
1960

Việt 

Nam

31/571 Nguyễn 

Văn Linh,Phường 

Kênh Dương,Q. 

Lê Chân,TP Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 20/10/2021 0 10/20/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

304 VŨ ĐỨC THỌ 1966
Việt 

Nam

1/229 Trần 

Nguyên Hãn, 

Nghĩa Xá, Lê 

Chân, Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 21/10/2021 0 10/21/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

305 BÙI QUANG THUẤN 1987
Việt 

Nam

125, đường Tân 

Thành, TDP Tân 

Hợp, Tân Thành, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 22/10/2021 0 10/22/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

306
NGUYỄN THỊ 

NHUNG
1996

Việt 

Nam

Tân Phong-Mãn 

Đức-Tân Lạc-Hòa 

Bình

Tân LẠc Hòa Bình 23/10/2021 0 10/23/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

307 TRẦN MẠNH SỬ 1968
Việt 

Nam

Số 2- lô 4, Đồng 

Xá 2, phường 

Thành Tô, Hải 

An, Hải Phòng

HẢi An Hải Phòng 24/10/2021 0 10/24/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



308 NGÔ VĂN DIỆU 1966
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

309 NGÔ VĂN DÁNG 1994
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

310 NGÔ XUÂN TƯ 1997
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

311 NGÔ XUÂN RIÊNG 1998
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

312 TRỊNH THỊ HƯƠNG 1976
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

313 VŨ THỊ CHỌN 1969
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

314 VŨ THỊ TỐT 1970
Việt 

Nam

Khu 9 - Tiên 

Thắng - Tiên 

Lãng - Hải Phòng

Tiên Lãng Hải Phòng 25/10/2021 0 10/25/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

315
NGUYỄN NGỌC 

HƯỚNG
1976

Việt 

Nam

Hạ Đoạn 2-Đông 

Hải-Hải An-Hải 

Phòng

Hải An Hải Phòng 26/10/2021 0 10/26/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

316 TÔ HẢI YẾN 1988
Việt 

Nam

Tổ dân phố 

Quang Trung- 

Minh Đức -Đồ 

Sơn - Hải Phòng

Đồ Sơn HẢi Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

317 HOÀNG BẢO HÂN 2014
Việt 

Nam

Tổ dân phố 

Quang Trung- 

Minh Đức -Đồ 

Sơn - Hải Phòng

Đồ Sơn HẢi Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

318
HOÀNG ĐÌNH MINH 

QUÂN
2017

Việt 

Nam

Tổ dân phố 

Quang Trung- 

Minh Đức -Đồ 

Sơn - Hải Phòng

Đồ Sơn HẢi Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



319 LƯU THỊ LÝ 1964
Việt 

Nam

Tổ 4 Hòa Nghĩa - 

Dương Kinh
Dương Kinh HẢi Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021

F1, về từ 

vùng dịch 14 ngày

320 BÙI VĂN PHƯƠNG 1986
Việt 

Nam

Tổ dân phố Hạ 

Đoạn 4, Đông Hải 

2, Hải An, Hải 

Phòng

HẢi An Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

321 PHMAJ VĂN HÒA 1983
Việt 

Nam

Quần Mục 3, Đại 

Hợp, Kiến Thụy, 

Hải Phòng

Kiến Thụy Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

322 LÊ HOÀNG 1991
Việt 

Nam

6/22/23/409 Miếu 

Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

323
NGUYỄN NGỌC 

HUY
1993

Việt 

Nam

6/20/98 Đình 

Đông, Đông Hải , 

Lê Chân, Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

324 ĐINH VĂN DÂN 1997
Việt 

Nam

75B/71/476 Chợ 

Hàng, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 27/10/2021 0 10/27/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

325 TRẦN CAO ĐẠT 1992
Việt 

Nam

13/854 Tôn Đức 

Thắng - Sở Dầu - 

Hồng Bàng - Hải 

Phòng

Hồng Bàng Hải Phòng 28/10/2021 0 10/28/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

326
TRỊNH PHẠM HIỆP 

ANH
2006

Việt 

Nam

37/1/136 Phạm 

Hữu Điều-Niệm 

Nghĩa-Lê Chân-

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

327 NGUYỄN VĂN TÌNH 1955
Việt 

Nam

8B/75/213 Thiên 

Lôi-Vĩnh Niệm-

Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

328 PHẠM THỊ THƯỜNG 1958
Việt 

Nam

8B/75/213 Thiên 

Lôi-Vĩnh Niệm-

Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

329
NGUYỄN TUẤN 

HƯNG
2009

Việt 

Nam

8B/75/213 Thiên 

Lôi-Vĩnh Niệm-

Lê Chân-Hải 

Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

330
NGUYỄN VĂN 

MẠNH
1972

Việt 

Nam

Bát Tràng-An Lão-

Hải Phòng
An Lão Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021

F1, về từ 

vùng dịch 14 ngày



331 NGUYỄN VĂN HẢI 1983
Việt 

Nam

107 An Đà-Đằng 

Giang-Ngô Quyền-

Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

332 NGUYỄN HẠO NAM 2007
Việt 

Nam

319 Đà Nẵng-Vạn 

Mỹ-Ngô Quyền-

Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

333
NGUYỄN MẠNH 

DUY
2003

Việt 

Nam

319 Đà Nẵng-Vạn 

Mỹ-Ngô Quyền-

Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

334
NGUYỄ NGỌC 

PHONG
2005

Việt 

Nam

319 Đà Nẵng-Vạn 

Mỹ-Ngô Quyền-

Hải Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

335 NGUYỄN THỊ THỦY 1998 1998
Việt 

Nam

Vinh Quang-Tiên 

Lãng-Hải Phòng
Tiên Lãng Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021

F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

336 LÊ MẠNH CƯƠNG 1998
Việt 

Nam

17/225 Tô Hiệu-

Trại Cau-lê Chân-

Hải Phòng

Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

337 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 1983
Việt 

Nam

Tổ 9, cụm 

2,Phường Đông 

Khê,Q. Ngô 

Quyền,TP Hải 

Phòng

Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 0 10/29/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

338
NGUYỄN QUANG 

PHONG
1958

Việt 

Nam

Tổ 1 - Vạn 

Hương - Đồ Sơn - 

Hải Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng 30/10/2021 0 10/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

339 ĐINH ĐẮC ĐƯỢC 1966
Việt 

Nam

Tổ 1 - Vạn 

Hương - Đồ Sơn - 

Hải Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng 30/10/2021 0 10/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

340 VŨ THỊ ẢNH 1965 1965
Việt 

Nam

Tổ 1 - Vạn 

Hương - Đồ Sơn - 

Hải Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng 30/10/2021 0 10/30/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

341 HOÀNG MINH ĐỨC 1982
Việt 

Nam

Ngõ 47, TDP Tân 

Lập, Dương Kinh, 

Hải Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

342 ĐỒNG THỊ BÌNH 1976
Việt 

Nam

Lâu Trại, Bính 

Động, Hoa Động 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



343 NGUYỄN THỊ XUÂN 1943
Việt 

Nam

Lâu Trại, Bính 

Động, Hoa Động 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

THủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

344 TRẦN THỊ LIÊ 1949
Việt 

Nam

Trại Xã, Bính 

Động, Hoa Động 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

345 PHẠM THỊ TUYẾN 1935
Việt 

Nam

Hoa Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

THủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

346 LÊ VĂN PHAN 1989
Việt 

Nam

Thôn 7, Thủy 

Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phỏng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

347 LÊ VĂN CHIẾN 1994
Việt 

Nam

Thôn Đầu Cầu, 

Dương Quan, 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

348 LÊ VĂN PHIẾN 1991
Việt 

Nam

Thôn Đầu Cầu, 

Dương Quan, 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

349 PHẠM VĂN HƯNG 1990
Việt 

Nam

Thôn 2, Hoàng 

Động, Thủy 

Nguyên, Hải 

Phỏng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

350 NGUYỄN VĂN LÂN 1987
Việt 

Nam

Số 5, Phú Hải 2, 

Anh Dũng, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng

Dương Kinh Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

351 TRẦN THỊ VUI 1952 1952
Việt 

Nam

Số 15b, Đằng 

Hải, Hải An, Hải 

Phòng

Hải An Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch
14 ngày

352 ĐỒNG THỊ CHẠC 1950
Việt 

Nam

Lâu Trại, Bính 

Động, Hoa Động 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

353 LÊ THỊ HƯỜNG 1952
Việt 

Nam

Lâu Trại, Bính 

Động, Hoa Động 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

Thủy Nguyên Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



354 NGÔ THỊ VUI 1952
Việt 

Nam

1/76 Bình Kiều 2, 

Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng

Hải An Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày

355 PHẠM VĂN QUÝ 1985
Việt 

Nam

301/L7B9 chung 

cư Hoàng Huy, 

An Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng

An Dương Hải Phòng 31/10/2021 0 10/31/2021
F1, về từ 

vùng dịch

14 ngày



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm Trú 

(hiện đối tượng 

đang ở)

Quận,  huyện
Tỉnh/ 

Thành phố

Ngày về địa 

phương
Yếu tố dịch tễ

Ngày vào 

cách ly
Lý do

Thời gian 

cách ly

1 Nguyễn Thị Hồng Lam 1990 VN
22, Ngách 

122/11, Vĩnh Tuy
Hai Bà Trưng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

2 Nguyễn Thùy Dung 1994 VN

Số 3b, tổ 3 

phường Chiềng 

Lê

TP Sơn La Sơn La 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

3 Phạm Ngọc Trâm 1992 VN 37 Ngô Quyền, Mỹ Xuyên Sóc Trăng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

4 Phạm Văn Tú 1987 VN Phường Gia Sàng, Thái Nguyên
Thái 

Nguyên
21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

5 Đoàn Hữu Tú 1996 VN Xóm 1 Kim Tân Kim Thành HD 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

6 Đinh Trọng Chiếm 1962 VN 34 Hoàng Thao,
Trần Hưng 

Đạo
Nam Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

7 Nguyễn Trọng Tú 1986 VN
Mỹ Thiên, Nam 

Cát
Nam Đàn, Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

8 Trần Văn Hàn 1972 VN
Xóm Vận Hội , 

Kiêm Liên
Nam Đàn X Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

9 Nguyễn Viết Thành 1990 VN Hải Hà, Kỳ Ninh Kỳ Anh Hà Tĩnh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

10 Hoàng Văn Dịch 1959 VN
Số 11, thôn Quí 

xã Liên Hà
Đan Phượng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

11 Vũ Trường Giang 2002 VN
80 Nguyễn Sơn, 

Ngọc Lâm
Long Biên Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

12 Lê Minh Sơn 1975 VN
Xóm 8 xã Bảo 

Thành
Yên Thành NH 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

13 Lưu Kim Thành 1967 VN
Số 41, Đường 

34A
Thủ Đức TPHCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

14 Vũ Huy Tuấn 1999 VN Ngõ 22, Nhà số 8
Phố Phạm 

Tiến Duật
Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

15 Trần Kiên 1987 VN 666 Ha Huy Tập Gia Lâm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

16
Nguyễn Ngọc Thủy 

Tiên
1997 VN

437/17/25 

Nguyễn Văn 

Công, P3

Gò Vấp TP HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

17 Bùi Thị Huyền Trân 2009 VN Ấp Nhàn Dân A Giá Rai Bạc Liêu 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

18 Trần Thị Loan 1987 VN Ấp Nhàn Dân A Giá Rai Bạc Liêu 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

19 Nguyễn Thị Thủy 1958 VN La Khẽ , Hà Nội La Khẽ Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

Phụ lục 02

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TRUNG ĐOÀN 836 BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (THỦY NGUYÊN)

(Đính kèm Tờ trình số:     91/TTr-SYT ngày   30/8/2022 của Sở Y tế Hải Phòng))



20 Nguyễn Long Thành 1988 VN
Phường Hòa 

Thuận
Hải Châu Đà Nẵng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

21 Nguyễn Quốc Tân 1971 VN
Xóm 7 , Xã Nghi 

Vân
Nghi Lộc Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

22 Lê Tuấn Dũng 1992 VN Lai Vung Lai Vung Đồng Tháp 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

23 Phạm Thảo Ngân Kim 2014 VN
Số 2, Đại Hoàng 

Sơn,

Đại Hoàng 

Sơn
Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

24 Phạm Thế Phúc 2013 VN
Số 2, Đại Hoàng 

Sơn,

Đại Hoàng 

Sơn
Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

25 Phạm Dũng 1989 VN
Số 2, Đại Hoàng 

Sơn,

Đại Hoàng 

Sơn
Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

26 Trần Bảo Nam 2019 VN Phường Xuân Tảo Bắc Từ Niêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

27 Trần Minh Quân 2015 VN Phường Xuân Tảo Bắc Từ Niêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

28 Bùi Lan HươngHHH 1989 VN Phường Xuân Tảo Bắc Từ Niêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

29
Nguyễn Thị Thu 

Hương
1989 VN

Số 2, Đại Hoàng 

Sơn,

Đại Hoàng 

Sơn
Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

30 Bùi Thị Mơ 1960 VN

Số Nhà 57 

Phường Quán 

Toan

Hồng Bàng HP 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

31 Trần Thị Kim Chung 1960 VN

Nhà số 1/30/75 

Đường Giải 

Phóng

HBT Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

32 Vũ Thu Trang 2000 VN
Gia Cốc, Tứ 

Cường
Thanh Miện Hải Dương 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

33 Nguyễn Thị Thanh 1968 VN
Đội 8, Minh Bột, 

Minh Nông
Việt Trì, Phú Thọ 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

34
Trần Thái Tùng 

Nguyên
1991 VN

54/6 Đường Số 

21, Phường 8
Gò Vấp Tp HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

35 Mai Thị Phú 1970 VN

Khối Phú Thịnh, 

Phường Quang 

Tiến

TX TH NĐ 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

36 Nguyễn Quỳnh Anh 2000 VN Quỳnh Sơn Quỳnh Phụ Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

37 Nguyễn Thị Thu Trang 2000 VN

CT1, Bộ Tư Lệnh 

Yên Nghĩa, Mộ 

Lao

Hà Đông HN 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

38 Lê Thị Hiên 1959 VN
Ấp Cái Đôi, Xã 

Phú Tân
Phú Tân Cà Mau 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

39 Lê Bảo Ngọc 2001 VN
Số 22-14 Sông 

Công, Hà Cầu
Hà Đông Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

40 Phạm Yến Chi 1992 VN
26/176 Trương 

Định
Hai Bà Trưng, Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày



41 Thái Thị Thúy Hòa 1995 VN
Tổ 7 , Phường 

Hương An
Hương Trà TT Huế 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

42
Hoàng Nguyễn Thục 

Vi
2000 VN

214A Thoại Ngọc 

Hầu, p. Phú 

Thạnh,

Tân Phú TPHCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

43 Nguyễn Trần Tố Vi 2000 VN

263 Hoàng Diệu, 

Phường Thống 

Nhất

Buôn Ma 

Thuật
Đăk Lăk 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

44 Đào Thị Thủy 1971 VN

Số 8 ngõ 99/1 

Nguyễn Chí 

Thanh

Đống Đa Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

45
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
1984 VN

70 - Đường Hồ 

Công Dự - Lê Lợi
Tp. Bắc Giang Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

46 Ngô Duy Ngọc Anh 2009 VN
70 - Đường Hồ 

Công Dự - Lê Lợi
Tp. Bắc Giang Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

47 Ngô Thị Anh Diệp 1979 VN
181 Mỹ Độ,  

Minh Khai
Tp Bắc Giang Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

48 Nguyễn thi Mai 1966 VN
147 Trần Nguyên 

Hãn
Tp Bắc Giang Bắc Giang 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

49 Đặng Thị Lan Hương 1962 VN 177 Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

50 Phan Lê Sơn 1986 VN 112/3 Ywang
Buôn Ma 

Thuật
Đăk Lăk 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

51 Lê Cao Khoa 1988 VN
17 Nguyễn Sơn, 

Phú Thành
Tân Phú TPHCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

52 Nguyễn Duy Long 1993 VN

B10, TT9, Khu 

đô thị Xuân 

Phương

Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

53 Phạm Anh Dương 2019 VN 0 Hưng Hà Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

54 Phạm Vũ Bảo Nguyên 2018 VN 0 Hưng Hà Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

55 Vũ Thị Thu Hiền 1993 VN 0 Hưng Hà Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

56 Đăng Quang Chung 1982 VN
Xóm 5 , Nam 

Kim
Nam Đàn Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

57 Nguyễn Hữu Long 1988 VN

Phòng 1014-

HH02CB21 xã 

Cự Khê

Thanh Oai Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

58 Nguyễn Văn Hải 1967 VN 0 Thủy Nguyên Hải Phòng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

59 Trần Nhật Thùy 1993 VN
Xóm 8, Trung 

Trạch
Bố Trạch Quảng Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

60 Dương Thu Hằng 1995 VN
Thôn Linh Quy 

Bắc, Kim Sơn
Gia Lâm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày



61
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh
1993 VN

Số 21, Đường 

Đặng Dung
Tp Hà Tĩnh Hà Tĩnh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

62 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1977 VN

P202, B8, TT 

Đông Xa, P. Mai 

Dịch

Cầu Giấy Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

63 Đàm Thị Lan 1978 VN Xã Đòng Tiến Đồng Phú Bình Phước 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

64 Huỳnh Thị Cẩm Lan 1983 VN
Ấp Cái Dứa, 

Thanh Bình
Vũng Liên Vĩnh Long 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

65 Đoàn Việt Quân 1997 VN
29/302 Minh 

Khai
0 0 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

66 Nguyễn Văn Toàn 1983 VN Thụy Ninh Thái Thụy Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

67 Nguyễn Gia Khánh 1998 VN 989 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

68 Vũ Văn Hùng 1952 VN
Hưng Nhượng, 

Vũ Hội
Vũ Thủ Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

69 Nguyễn Thế Trà 1943 VN 288/193 Văn Cao Ngô Quyền Hải Phòng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

70 Phạm Minh Thành 1987 VN Hòa ôm Hòa ôm Hòa ôm 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

71 Hồng Tuấn Huy 2004 VN

003 Lô B, Đặng 

Đặng Thái Thân, 

P 11

Quận 5 Tp HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

72 Huỳnh Việt Anh 1969 VN

003 Lô B, Đặng 

Đặng Thái Thân, 

P 11

Quận 5 Tp HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

73 Nguyễn Thị Hương 1983 VN 16 tổ 8 Thác bà TP.Nha Trang Khánh Hòa 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

74 Tạ Văn Phảng 1964 VN
Nhà số 2401/c3 

Chung cư
0 0 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

75 Hoàng Bảo Long 1994 VN

Số 24 ngõ 252 

phố chợ Khâm 

Thiên

Đống Đa Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

76 Huỳnh Thái Học 1980 VN
30/2C Trung Mỹ , 

Tân Suân
Hóc Môn TPHCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

77 Bùi Văn Minh 1965 VN
Kim Giao, Tân 

Tiến
An Dương Hải Phòng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

78 Trần Thanh Trung 1993 VN
Ấp Đầu Lá, Long 

Điền
Đông Hải Bạc Liêu 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

79 Nguyễn Văn Thành 1990 VN Mỹ Tho Phù Mỹ Bình Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

80 Nguyễn Hoàng Vũ 1984 VN Cát Tiến Phủ Cát Bình Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

81 Nguyễn Quốc Hùng 1986 VN
Tân Phụng 1,Mỹ 

Tho
Phù Mỹ Bình Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

82 Nguyễn Xuân Quang 1989 VN
Quận 7, P. Phú 

Mỹ

Phạm Hữu 

Cầu
Sài Gòn 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày



83 Bùi Công Sự 1966 VN
Số nhà 28, Ngõ 

91

Trần Duy 

Hưng
Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

84 Nhị Võ Duy Khang 1997 VN
Ấp Mỹ Phú B, Xã 

Mỹ An
Tháp Mười Đồng Tháp 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

85 Trần Thị Bích Hạnh 1994 VN
Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh
Sơn Tịnh Quảng Ngãi 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

86 Trần Thị Khuyên 1977 VN Tiên Dương Đông Anh Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

87 Trần Thị Thu 1957 VN 441 Văn cao Văn cao Nam Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

88 Lê Văn Phương 1984 VN Tổ 2 Hòa Nghĩa Dương Kinh HP 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

89 Nguyễn Thị Hương 1987 VN
Đông Hà 1, 

Thạch long
Thạch Hà Hà Tĩnh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

90 Lê Thị Kim Liên 1989 VN
120/4A , Khu Phố 

11, P.Tân Hòa
Biên Hòa Đồng Nai 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

91 Dương Thị Hằng 1994 VN Yên Lộc Can Lộc Hà Tĩnh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

92 Huỳnh Văn Hoàng 1985 VN
Vĩnh Lợi 1, Mỹ 

Thành
Phú Mỹ Ninh Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

93 Nguyễn Xuân Thật 1992 VN Mãi Điền Thuận Thành Bắc Ninh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

94 Lê Khắc Huy 1961 VN

Nhà số 1, Đường 

số 3, KP 4 , An 

Phú

Q2 HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

95 Nguyễn Văn Cảnh 1962 VN
196 Nghĩa Phát, 

Phường 7
Tân Bình HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

96 Dương Bảo Trung 1991 VN 618, khu 2 Đáp cầu , Bắc Ninh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

97 Phan Đình Danh 1978 VN
Xóm 1 , Xã Bảo 

Thành
Yên Thành Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

98 Hoàng Văn Mẹo 1975 VN
Trung Tiến, Xã 

Quảng Thạch
Phù Hóa Quảng Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

99 Nguyễn Đình Hải 1991 VN Sơn Thành Yên Thành Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

100 Đặng Thị Hoa Phượng 1970 VN 136 XÃ Đàn Đống Đa Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

101 Trần Thị Nghịnh 1972 VN
Số nhà 49, Đường 

số 3 khu phố nhất
Dĩ An Bình Dương 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

102 Đăng Thị Phương Hoa 1976 VN 136 XÃ Đàn Đống Đa Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

103 Phạm Văn Quyền 1988 VN
213 Trần Đại 

Nghĩa

Trần Đại 

Nghĩa
HN 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

104 Nguyễn Xuân Thật 1992 VN
Thôn 3 , Mão 

Điền
Thuận Thành Bắc Ninh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

105 Tô Thị Ánh Hồng 1993 VN
Tổ 2, khu 4, P. 

Cẩm Thủy
Cẩm Phả Quảng Ninh 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

106 Nguyễn Thị Tựa 1959 VN Xã Thống Nhất Hưng Hà TB 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

107 Phạm Hữu Doanh 1990 VN Xã Thống Nhất Hưng Hà TB 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày



108 Trần Thị Lan 1992 VN
Thọ Đồng,Quang 

Thọ
Quang Lưu Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

109 Nguyễn Thị Nhung 1991 VN
Xóm 3b Tân Hoa, 

Quỳnh Vinh
Quỳnh Lưu Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

110 Lưu Hoàng An 1996 VN
650 Hà Huy Giáp, 

Thạnh Lộc
Q12 HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

111 Hoàng Thị Ngân 1999 VN Vĩnh Giangị Vĩnh Linh Quảng Trị 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

112 Trần Thu Giang 1992 VN
369A Lê Hồng 

Phong
Vị Xuyên Nam Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

113 Lê Anh Vân 1989 VN

12A01, N04T1, 

Khu Ngoại giao 

Đoàn

Tây Hồ Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

114 Lê Thị Liễu Oanh 1998 VN Thôn 7, Tân Châu Di Linh Lâm Đồng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

115 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 1998 VN

Số 21a, ngách 

68/45, Nguyễn 

Khang

Cầu Giấy HN 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

116 Nguyễn Thị Việt Phúc 1997 VN Bình Chánh Thăng Bình Quảng Nam 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

117 Nguyễn Cao Diệu Hân 1996 VN
336 Phan Châu 

Trinh
Tam Kỳ Quảng Nam 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

118 Mai Thị Anh 1974 VN Hồ Nam Lê Chân Hải Phòng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

119 Trần Nguyễn Hải Ngân 1988 VN

Đường 5, Khu 

Dân cư ấp 5B, 

P.Bình Chánh

Bình Chánh, HCM 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

120 Nguyễn Thị Thu Thảo 1998 VN Duy Xuyên Duy Xuyên, Quảng Nam 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

121 Vũ Thị Bích Hảo 1974 VN
163 ngõ 211 

Khương Trung

163 ngõ 211 

Khương 

Trung

163 ngõ 211 

Khương 

Trung

21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

122 Hồ Thị Chinh 1988 VN
Vĩnh Lợi 1, Mỹ 

Thành
Phù Mỹ Bình Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

123 Lê Thị Ria 1958 VN 53 Dầu Tiếng Dầu Tiếng, Bình Dương 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

124 Phan Thị Nhung 1986 VN 98 Lê Lai Bình Tân Bình Thuận 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

125 Tống Thị Dung 1969 VN
Lan Mai, Ninh 

Giang
Hoa Lư Ninh Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

126 Cao Lan Anh 1980 VN Thượng Cốc Phúc Thä Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

127 Đinh Văn Thanh 1978 VN Vũ Thắng Kiến Xương Thái Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

128 Nguyễn Viết Lợi 1986 VN
Xóm 1, Tăng 

Thành
Yên Thành, Nghệ An 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày



129 Nguyễn Quốc Huy 2000 VN 98 Lê Lai Bình Tân Bình Thuận 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

130 Dương Duy Danh 1999 VN
Thôn , Huy 

Khiêm
Tánh Linh Bình Thuận 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

131 Trần Đức Lộc 2000 VN
49 Nguyễn Đăng 

Tuân
Đồng Hới Quảng Bình 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

132 Hoàng Minh Tiến 1999 VN Vĩnh Lâm Vĩnh Linh, Quảng Trị 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

133 Nguyễn Trạch Chung 1999 VN Liêm Hà Đan Phượng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

134 Phạm Phú Duy 1993 VN
65/5 Phạm Như 

Xương

Phạm Như 

Xương
Đà Nẵng 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

135 Nguyễn Thị Hồng 1985 VN
305, Nguyễn Văn 

Linh

Nguyễn Văn 

Linh
Hải Dương 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

136
Phạm Nguyễn Thanh 

Tùng
2003 VN

305, Nguyễn Văn 

Linh

Nguyễn Văn 

Linh
Hải Dương 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

137 Lưu Khánh Linh 1996 VN
77B ngõ 88 Võ 

Thị Sáu
Hai Bà Trưng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

138 Nguyễn Thị Thu Hạnh 1974 VN Khu 3, Đình Chu Lập Thạch, Vĩnh Phúc 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

139 Tô Thị Bình 1955 VN
213 Trần Đại 

Nghĩa
Hai Bà Trưng Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

140 Hoàng Thị Tuyết 1980 VN Xuân Ngọc Xuân Trường, Nam Định 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

141 Phạm Thị Bạch Yến 1983 VN
134/4 khu phố 5, 

Tam Hiệp
Biên Hòa Đồng Nai 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

142 Nguyễn Thị Kim Thoa 1984 VN
Xóm Náng, Nhã 

Lông
Phú Bình

Thái 

Nguyên
21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1

7 ngày

143 Nguyễn Việt Bắc 1970 VN Bát Khối Long Biên Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

144 Nguyễn Văn Hùng 1968 VN Bát Khối Long Biên Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

145 Nguyễn Biên Ngọc 1961 VN Bát Khối Long Biên Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1 7 ngày

146 Nguyễn Thanh Hiền 1984 VN Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

147 Bùi Quỳnh Mai 2020 VN Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

148 Bùi Minh Hiền 2015 VN Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

149 Bùi Minh Lân 2008 VN Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày

150 Bùi Đăng Trình 1978 VN Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội 21/12/2021 CHLB Đức về 12/21/2021 F1
7 ngày



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm Trú 

(hiện đối tượng 

đang ở)

Quận,  huyện
Tỉnh/ 

Thành phố

Ngày về địa 

phương
Yếu tố dịch tễ

Ngày vào 

cách ly
Lý do

Thời gian 

cách ly

1 Nguyễn Bách Tùng 1996
Việt 

Nam
Đồng Hoà Kiến An Hải Phòng 18/11/2021 Tiếp xúc F0 11/18/2021 F1

14 ngày

2 Phạm Văn Tuyên 1979
Việt 

Nam
97 Trần Tất Văn Kiến An Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

3 Phạm Thị Thái Hà 1981
Việt 

Nam
TDP 7 An Dương Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

4 Lương Thị Thủy 1975
Việt 

Nam
TDP 7 An Dương Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

5 Đặng Thị Dung 1992
Việt 

Nam
Dư hàng kênh Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

6 Nguyễn Thị Kim Ngân 1981
Việt 

Nam
Ngọc Sơn Kiến An Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

7 Bùi Quang Minh 2002
Việt 

Nam

152 Lê Lai - Máy 

Chai
Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

8
Nguyễn Phạm Mỹ 

Uyên
2002

Việt 

Nam
180 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

9 Phạm Văn Minh 1991
Việt 

Nam
Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

10 Hoàng Thị Hoài Giang 1989
Việt 

Nam
Hải Thành Dương Kinh Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

11 Lê Văn Cường 1985
Việt 

Nam
Gia Viên Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

12 Nguyễn Quốc Huy 1997
Việt 

Nam
Ngô Quyền - Hp Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

13 Nguyễn Tiến Dũng 1970
Việt 

Nam
Tam Đa Vĩnh Bảo Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

14 Phạm Thị Hậu 1982
Việt 

Nam
Cấp tiến Tiên Lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

15 Nguyễn Thị Yến 1990
Việt 

Nam
trại lẻ kênh dương Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

16 Nguyễn Thị Yến 1994
Việt 

Nam
khu 3 Tiên Lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

17 Dương Thị Hà 1987
Việt 

Nam
khu 4 Tiên Lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

Phụ lục 03

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN (ĐỒ SƠN)

(Đính kèm Tờ trình số:       91/TTr-SYT ngày   30/8/2022 của Sở Y tế Hải Phòng))



18 Phạm Quang Khải 1975
Việt 

Nam
khu 3 Tiên Lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

19 Đào Văn Hùng 1983
Việt 

Nam
Kiến quốc Kiến Thụy Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

20 Nguyễn Đức Minh 1990
Việt 

Nam
Lê Lợi Ngô Quyền Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

21 Ngô Việt Anh 1985
Việt 

Nam
Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

22 Đỗ Văn Binh 1974
Việt 

Nam
Tiên Minh Tiên Lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

23 Nguyễn Thị My 1975
Việt 

Nam
Tiên Minh Tiên Lãng Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

24 Phạm Thị Loan 1977
Việt 

Nam
Tiên Thanh Tiên Lãng Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

25 Bùi Đình Minh 1970
Việt 

Nam
Quyết Tiến Tiên Lãng Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

26
Nguyễn Thị Ngọc 

Phương
1984

Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

27 Nguyễn Thị Hà Vân 1988
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

28 Nguyễn Thị Loan 1963
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

29 Trần Hoàng Yến Nhi 2000
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

30 Nguyễn Thị Mốt 1958
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

31 Nguyễn Thị Dung 1983
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

32 Đỗ Bích Ngọc Hà 1998
Việt 

Nam
Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

33
Đỗ Ngọc Khánh 

Huyền
1999

Việt 

Nam
Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

34 Hoàng Thị Kim Anh 1998
Việt 

Nam
Thái sơn An Lão Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

35 Bùi Quang Tuyến 1993
Việt 

Nam
Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

36 Dương Thị Nguyệt 1996
Việt 

Nam
Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

37 Nguyễn Thị Hồng Anh 1993
Việt 

Nam
Nguyễn Văn Hới Hải An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

38 Nguyễn Đức Bình 1960
Việt 

Nam
Phạm Hữu Điều Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

39 Nguyễn Văn Gươm 1973
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Nam hải
Hải An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày



40 Trương Lê Nguyên 1980
Việt 

Nam
Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

41 Phan Đức Anh 1997
Việt 

Nam
Đông Hải 1 Hải An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

42 Phạm Thái Long 1994
Việt 

Nam
Hùng Sơn-Cát Bà Cát Hải Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

43 Vũ Đức Chính 1997
Việt 

Nam
Đằng lâm Hải An Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

44 Bùi Thị Mai Anh 1987
Việt 

Nam
Lạc Viên NGÔ QUYỀN Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

45 Nguyễn Văn Hiệu 1980
Việt 

Nam
Lãm Hà Kiến An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

46 Nguyễn Anh Tuấn 1977
Việt 

Nam
Lãm Hà Kiến An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

47 Nguyễn Bách Tùng 1996
Việt 

Nam
Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

48 Vũ Thị Ánh Nguyệt 1973
Việt 

Nam
Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

49 Bùi Huyền Trang 1987
Việt 

Nam
Nam Sơn Kiến An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

50 Trần Công Tuế 1962
Việt 

Nam
Trần Thành Ngọ Kiến An Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

51 Nguyễn Trung Hiếu 2000
Việt 

Nam
Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

52 Phạm Đức Khải 1992
Việt 

Nam
Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

53 Trần Thị Thu Hiền 1982
Việt 

Nam
Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

54 Trần Tuấn Anh 1987
Việt 

Nam
Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

55 Nguyễn Thị Thúy Nga 1996
Việt 

Nam
Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

56 Lê Thanh Tú 2000
Việt 

Nam
Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

57 Đặng Thị Lợi 1963
Việt 

Nam
Toàn Thắng Tiên lãng Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

58 Trần Thị Thật 1962
Việt 

Nam
Toàn Thắng Tiên Lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

59 Vũ Thị Ảnh 1967
Việt 

Nam
Toàn Thắng Tiên Lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

60 Lê Thị Cải 1967
Việt 

Nam
Toàn Thắng Tiên Lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

61 Nguyễn Trung Dũng 1979
Việt 

Nam
Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày



62 Lê Thị Hằng 1960
Việt 

Nam
Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

63 Trần Thanh Hải 1962
Việt 

Nam
Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

64 Phan Thị Lý 1965
Việt 

Nam
Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

65
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
1992

Việt 

Nam
Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

66 Đinh Thu Hương 1999
Việt 

Nam
Niệm Nghĩa Lê Chân Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

67 Nguyễn Thị Thúy Ngà 1992
Việt 

Nam
Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

68 Vũ Việt Hải 1995
Việt 

Nam
Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

69 Trần Thị Phương Hoa 1981
Việt 

Nam
Cát Dài Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

70 Trần Thanh Thảo 1997
Việt 

Nam
Máy tơ Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

71 Đỗ Phương Thảo Linh 2000
Việt 

Nam
Đằng Lâm Hải An Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

72
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
1997

Việt 

Nam
Lê Thánh Tông Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

73 Phạm Thị Thùy Linh 1982
Việt 

Nam
Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

74 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1987
Việt 

Nam
Đằng Lâm Hải An Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

75 Lê Quốc Chung 1976
Việt 

Nam
Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

76 Trần Văn Tùng 1987
Việt 

Nam
Sở Dầu Hồng Bàng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

77 Trần Huy Thành 1994
Việt 

Nam
Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

78 Nguyễn Hoàng Hiệp 1977
Việt 

Nam
Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

79 Phạm Thị Lan 1960
Việt 

Nam
Dân Lập Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

80 Vũ Văn Quyện 1978
Việt 

Nam
Chợ Hàng Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

81 Vũ Văn Đức 1981
Việt 

Nam
Chợ Hàng Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

82
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
1992

Việt 

Nam
Lạch Tray Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

83 Bùi Thị Việt Trinh 1994
Việt 

Nam
Thiên Lôi Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày



84 Nguyễn Thị Yến 1966
Việt 

Nam
Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

85 Hoa Ngọc Bích 1986
Việt 

Nam
Miếu Hai Xã Lê Chân Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

86 Phan Thanh Tuấn 1987
Việt 

Nam
Quốc Tuấn An Lão Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

87 Đỗ Thị Nguyệt 1989
Việt 

Nam
Quang Trung An Lão Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

88 Nguyễn Văn Hưng 1991
Việt 

Nam
Quang Trung An Lão Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

89 Lê Trung Kiên 1997
Việt 

Nam
Thượng Lý Hồng Bàng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

90 Nguyễn Hồng Phượng 1983
Việt 

Nam
Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

91 Vũ Quỳnh Trang 2003
Việt 

Nam
Sở Dầu Hồng Bàng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/5/2021 F1

14 ngày

92 Đỗ Văn Chanh 1950
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

93 Nguyễn Văn Lịch 1958
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

94 Nguyễn Thị Vân 1978
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

95 Nguyễn Thị Nhớn 1956
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

96 Vũ Thị Phẩy 1951
Việt 

Nam

Trà Mai - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

97 Lưu Xuân Ín 1943
Việt 

Nam

Trà Mai - Quang 

Phục
Tiên lãng Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

98 Nguyễn Văn Thế 1976
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

99 Nguyễn Văn Chiểu 1975
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

100 Phạm Văn Kính 1959
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

101 Phạm Văn Khiết 1965
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

102 Phạm Thị Phượng 1959
Việt 

Nam
đội 1 - Bạch Đằng Tiên lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

103 Phạm Tiến Duật 1974
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

104 Nguyễn Thị Dừa 1982
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

105 Vũ Thị Hiến 1973
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 30/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày



106 Nguyễn Thị San 1981
Việt 

Nam

Hoàng Đông - 

Quang phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

107 Nguyễn Công Đức 1962
Việt 

Nam

Hoàng Đông - 

Quang phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

108 Vũ Thị Lếnh 1936
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 29/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

109 Nguyễn Văn Kiệm 1967
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

110 Nguyễn Văn Hùng 1964
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

111 Hoàng Văn Kích 1964
Việt 

Nam

Điều Trung - 

Quang phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

112 Nguyễn Văn Ngừng 1964
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

113 Mai Thị Phận 1955
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

114 Phạm Thị Ngãi 1956
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

115 Phạm Thị Ái 1963
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

116 Phạm Văn Ừng 1970
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

117 Đỗ Quang Huy 1971
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

118 Nguyễn Văn Miện 1967
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

119 Phạm Văn Hưởng 1965
Việt 

Nam

Bình Huệ - Quang 

phục
Tiên lãng Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

120 Phạm Văn Phàn 1997
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

121 Phạm Văn Mười 1968
Việt 

Nam

Kỳ Vĩ Thượng- 

Quang Phục
Tiên lãng Hải Phòng 02/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

122 Bàn Thị Đông 1997
Việt 

Nam
Ngòi A Văn Yên Yên Bái 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

123 Phạm Thị Hồng 1997
Việt 

Nam
Tiên động Tứ kỳ Hải Dương 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

124 Phạm Thị Minh Trâm 1987
Việt 

Nam
Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

125 Lương Thị Oanh 1997
Việt 

Nam
Quang Trung Uông Bí Quảng Ninh 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

126 Quản Thùy Linh 1991
Việt 

Nam
An đồng An dương Hải Phòng 04/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

127 Lê Thị Thúy Hằng 1983
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày



128 Trịnh Tuấn Kiệt 2007
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

129 Lê Ngọc Minh Phương 2018
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

130 Lê Thanh Sơn 1991
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

131 Vũ Đức Nguyên 2000
Việt 

Nam

Kiều Hạ - Đông 

Hải
Hải An Hải Phòng 05/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

132 Nguyễn Đình Toản 1966
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

133 Phạm Thị Viên 1967
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

134 Vũ Văn Cảnh 1985
Việt 

Nam

Thôn 12 - Chính 

Mỹ
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

135 Đào Xuân Thọ 2000
Việt 

Nam

Thôn 7 - Thủy 

Sơn
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

136 Vi Văn Tùng 1998
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

137 Lò Đức Nghĩa 2003
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

138 Ngân Văn Linh 1996
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

139 Nguyễn Văn Hoàng 1994
Việt 

Nam

Thôn 8 - Lại 

Xuân
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

140 Nguyễn Thành Đạt 1994
Việt 

Nam

Thôn 11- Hiệp 

Hòa
Quảng Yên Quảng Ninh 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

141 Trương Thị Phong 1987
Việt 

Nam
Tổ 7 - Khu 2 Uông Bí Quảng Ninh 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

142 Chu Thị Huệ 1978
Việt 

Nam

Xóm An Thắng - 

An Lư
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

143
Nguyễn Bá Thanh 

Thưởng
1975

Việt 

Nam

Thôn 7 - Xã Kiền 

Bái
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

144 Sầm Văn Toán 1990
Việt 

Nam
Xã Hồng Thái Đông Triều Quảng Ninh 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

145 Giàng Thị Ly 1998
Việt 

Nam
Xóm 8 Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

146 Trương Thị Thùy 1989
Việt 

Nam

Xã Phượng Yên - 

Công Thành
Uông Bí Quảng Ninh 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

147 Quàng Thị Toản 1996
Việt 

Nam
Yên Hưng Sông Mã Sơn La 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

148 Nguyễn Thị Hào 1998
Việt 

Nam
Võ Lao Văn Bản Lào Cai 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

149 Trương Thị Hằng 1993
Việt 

Nam

Đội 3 - Tân 

Dương
Thủy Nguyên Hải Phòng 01/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày



150 Chu Thị Nhung 1992
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

151 Mai Thị Duyên 1996
Việt 

Nam
Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

152 Lê Văn Phượng 1958
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

153 Nguyễn Thị Ngải 1957
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự - 

Thành Tô
Hải An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

154 Phạm Thị Mai 1969
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

155 Nguyễn Ngọc Tuân 1974
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

156 Đỗ Thị Ngọc 1990
Việt 

Nam
Tràng Minh Kiến An Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

157 Phạm Thị Hồng Lương 1985
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 28/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

158 Nguyễn Thị sâm 1972
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

159 Đặng Văn Toàn 1969
Việt 

Nam
An Đồng An Dương Hải Phòng 31/10/2021 Tiếp xúc F0 11/6/2021 F1

14 ngày

160 Nguyễn Văn Trường 1996
Việt 

Nam
Vạn Hương Đồ Sơn Hải Phòng 03/11/2021 Tiếp xúc F0 11/11/2021 F1

14 ngày

161 Hà Thị Sức 1985
Việt 

Nam

P. 424 ký túc xá 

tập trung, P. Kênh 

Dương

Lê Chân Hải Phòng 10/11/2021
Tiếp xúc

ca nghi nhiễm
11/12/2021

Tx với ca 

nghi 

nhiễm Lại 

Các Bảo 

Hân

Từ 

12/11/2021

đến 

14/11/2021

162 Giáp Văn Tiến 1987
Việt 

Nam

P. 424 ký túc xá 

tập trung, P. Kênh 

Dương

Lê Chân Hải Phòng 10/11/2021
Tiếp xúc 

ca nghi nhiễm
11/12/2021

Tx với ca 

nghi 

nhiễm Lại 

Các Bảo 

Hân

Từ 

12/11/2021

đến 

14/11/2021

163 Nguyễn Bách Tùng 1996
Việt 

Nam
Đồng Hoà Kiến An Hải Phòng 18/11/2021 Tiếp xúc F0 11/18/2021 F1

14 ngày
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